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BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã Mộ Đức

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-Cp, ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ

quy định về khung tiểu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình
văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình
văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi;

sau:

Thôn Đồng Cát báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025, cụ thể như

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Thôn Đồng cát có 428 hộ, 1.954 nhân khẩu, Các hộ dân sinh sống chủ yếu
ngành nghề nông nghiệp và kinh doanh buôn bán nhỏ, dịch vụ ăm uống. Phía Đông giáp
xã Mỏ cày; phía Tây nam giáp Thôn Vĩnh phú; phía Bắc giáp thôn 2.

- Thuận lợi: Thôn Đồng cát nằm trên trục đường quốc lộ 1, tiểu thương buôn bán,
kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống tương đối ổn định. Thôn nhiều năm liền được công
nhận Thôn văn hóa.

- Khó khăn: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít, tuy nhiên chưa áp dụng khoa
học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp chưa tập trung, chưa theo định hướng; trình độ dân
trí không đồng đều, bị ảnh hưởng các dự án còn dang dỡ.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Năm 2025 Thôn Đồng cát đã đạt được các tiêu chuẩn của danh hiệu “Thôn văn

hóa”, cụ thể:

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển:
Thôn đã cụ thể hóa các chỉ tiêu thành nội dung phù hợp với tình hình thực tế của

từng cụm; Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao
đời sống tinh thần, vật chất; Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về giảm
nghèo bền vững. Các Chi hội trong thôn đã đoàn kết quyên góp tiền giúp đỡ nhau khi có
hội viên, hộ gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống. Tập trung phát triển thương mại, dịch
vụ, kết hợp phát triển các ngành nghề truyền thống, đa số các hộ dân có đời sống ổn
định, có nhà ở kiên cố, có phương tiện đi lại ôtô, xe máy và trang thiết bị đầy đủ. Nhờ
làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống nhân dân từng bước ổn định, thu nhập
bình quân đầu người ước tính từ 60 triệu đồng/người/năm. Thôn Đồng cát đến cuối 2025
giảm 03 hộ nghèo ,07 hộ cận nghèo.



2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú:
Thôn có nhà sinh hoạt văn hóa, khuôn viên sạch sẽ, rộng, thoáng mát; có chợ tạo

điều kiện cho bà con mua bán, kinh doanh, 100% trẻ em độ tuổi đi học được cắp sách
đến trường, có trường trung học sơ sở, nhiều cháu học tập tốt, được khen thưởng. Năm
2025 Chi hội khuyến học người cao tuổi đã tặng quà cho các cháu học sinh giỏi năm học
2024-2025 với số tiền 11.000.000đồng. Hội người cao tuổi tặng quà cho người già 302
cụ, với số tiền 69.460.000đồng

Phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục và các dịch vụ vui chơi giải trí là nguồn
động viên tinh thần đối với đời sống nhân dân.

Thôn tham gia giải bóng đá đầu xuân: Đạt giải nhì, tham gia giải cờ tướng đạt giải
nhì, tham gia đại hội Thể dục thể thao TT môn kéo co nữ đạt giải khuyến khích, nhảy
bao đạt giải nhất, Đội bóng đá nữ tham gia cùng HLHiệp phụ nữ TT đạt giải nhất.

Mặt trận, Thôn vận động đóng góp xoá nhà tạm, dột nát: 7.810.000₫, Vận động
hỗ trợ cho gia đình khó khăn : 2.500.000₫.

Nhân dịp lễ 30/4, bà con hộ nghèo, cận nghèo nhận quà từ các mạnh thường quân
với số tiền: 21.000.000₫.

Dịp tết nguyên đán,bà con hộ nghèo, cận nghèo được nhận quà từ nhà nước,
mạnh thường quân, tổng số 108 suất quà, trị giá 50.000.000₫

Chi đạo vận động quà, tiền cho các cháu lên đường làm nghĩa vụ quân sự:
14.680.000đồng

Các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh, hiện đại trong tiệc cưới, lễ hội và
việc tang trang nghiêm;

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trên địa bàn có hệ
thống camera an ninh. Thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở và công tác phòng chống tệ
nạn xã hội.

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể
thao dân gian truyền thống. Chi hội phụ nữ tham gia Tổ văn nghệ tại địa phương; Có
Chùa Trung Hoà phật tử và nhân dân đến Chùa với tin tưởng sống tốt đời – đẹp đạo,
giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau.

3. Môi trường đảm bảo an toàn, cảnh quan sạch đẹp:

Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, hoạt động sản xuất kinh doanh
đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Các hộ đăng ký thu gom rác
thải và tập kết rác thải hàng tuần đúng nơi quy định.

Thực hiện việc mai táng đúng quy định của pháp luật và theo quy hoạch của địa
phương.

Các đường trục chính được đầu tư hệ thống điện, cây xanh, các tuyến đường bê
tông các hộ dân thành lập tổ để quản lý điện điện chiếu sáng. Có tuyến đường cờ Đường
Trần Thị Hiệp. Thực hiện việc treo cờ tổ quốc chào mừng các dịp Lễ, Tết được Thôn
triển khai đầy đủ. Các điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ.

Có tuyến đường tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng chống
dịch bệnh tốt.



4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
giữ vững tật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa
phương.
Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thôn phát huy tốt vai trò qui chế dân chủ cơ

sở, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chấp hành tốt chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Năm 2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi

bộ đã phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và nỗ lực của các tổ chức quần
chúng Thôn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các
văn bản chỉ thị các cấp. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, cuộc vận động
“học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đẩy mạnh phong trào thi đua
yêu nước. Tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.
Nhân ngày hội đã tặng 7 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn trong thôn với số tiền
3.500.000đồng

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vũng, các hộ kinh doanh
ký cam kết an toàn về công tác phòng chống cháy nổ và mua sắm bình cứu hỏa. Các tổ
chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2025 là 423 hộ đạt 92,3%.
Thôn phát huy vai trò của Tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn bất hòa
trong nội bộ nhân dân, không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Thực hiện tốt công tác
phòng, chống bạo lực gia đình. Công tác tuyển quân năm 2025, có 02 thanh niên lên
đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng

Thực hiện các Cuộc vận động, Phòng trào thi đua yêu nước do trung ương và địa
phương phát động. Hoạt động từ thiện nhân đạo, uống nước nhớ nguồn, tương thân
tương ái được quan tâm chỉ đạo của chi ủy chi bộ và sự phối hợp của các tổ chức đoàn
thể, sự đóng góp của bà con nhân dân như việc thăm hỏi người cao tuổi, trẻ em, người
có công, người khuyết tật, tai nạn rủi ro, việc hiếu, tiệc hi, người có hoàn cảnh khó khăn
đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng
đồng học tập” và các mỗ hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở.

Trên đây là báo cáo thành tích đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” Thôn Đồng cát kính
đề nghị lãnh đạo UBND Xã Mộ Đức xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhn
Phan Thanh Khiết



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN VĨNH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh Phủ, ngày 8 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ kế hoạch số 80 KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban
nhân dân xã Mộ Đức về việc tổ chức đánh giá, bình xét các danh hiệu “Gia đình
văn hóa”, “Thôn văn hóa”, năm 2025

Thôn Vinh Phú báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ
thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐI M, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn Vinh Phú thuộc xã Mộ Đức tỉnh Quãng Ngãi có diện tích tự nhiên
210,3 ha, phía bắc giáp thôn Đồng Cát, phía nam giáp thôn Thiết Trường nằm
trên quốc lộ 1A, phía đông giáp đường tránh đông, phía Tây giáp thôn 7. Với
673 hộ, 2644 nhân khẩu,trên địa bàn thôn có 1 Thánh thất Cao đài gồm 8 hộ, 35
khấu, 1 nhà thờ Công giáo có 17 hộ, 55 khẩu ,một trường cấp 3, 1 trường Mầm
non,co quan Đảng ủy ,UBND,Công an,Xã đội Mộ Đức...

Nhân dân thôn Vinh Phú chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trâu bò
gia súc gia cầm và dịch vụ kinh doanh đa ngành nghề nhỏ lẻ,buôn bán tạp hóa,
trên địa bàn có 01 công ty xăng dầu, cửa hàng bán vật liệu, xe máy và quán cà
phê.

Hệ thống chính trị ở thôn Vinh Phú bao gồm: Chi bộ Đảng: 71 đảng viên;
Ban công tác Mặt trận; chi đoàn Thanh niên, chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Phụ
nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội người cao tuổi, Tổ an ninh trật tự.

Nhân dân trong thôn từ trước đến nay có tinh thần đoàn kết, phát triển kinh
tế, văn hóa, giáo dục, các phong trào đoàn thể xã hội phát triển đồng đều, đời sống
nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần góp phần vào
việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.



2. Thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần
cù, chịu khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong
trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” phong trào “ Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp.

Khó khăn:

Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch
bệnh thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn vốn nội lực của địa phương
còn hạn hẹp thu nhập của nhân dân chưa cao trong khi đó nguồn vốn để đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rất cao.

Nhận thức của một số ít nhân dân chưa đầy đủ chưa đồng đều về nhiệm vụ
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triễn.

Nhân dận trong xóm chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trâu, bò, heo,
gia súc gia cầm và dịch vụ kinh doanh đa ngành nghề nhỏ lẻ, buôn bán tạp hóa,
trên địa bàn có 01 công ty xăng dầu, cửa hàng bán vật liệu, xe máy và quán cà
phê......

- Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/người/năm.
- Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội đời sống nhân dân từng bước

ổn định tỷ lệ hộ nghèo 9 hộ, hộ cận nghèo 14 hộ .

- Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội
do địa phương tổ chức.

2. Đời sống văn hóa, tỉnh thần lành mạnh, phong phú.

- Nhà văn hóa, được dầu tư xây dựng khang trang đủ diện tích cho việc
sinh hoạt.

Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ Thể dục thể thao trong thôn
hàng năm được tổ chức luyện tập thường xuyện; đồng thời tuyển chọn, thành lập
các đội tuyền đã gia các giải do xã tổ chức. Chi hội Phụ nữ thành lập 01 đội văn
nghệ quần chúng; 01 đội bóng đá thanh Niên, 01 đội kéo co;

- Tham gia hội trại và hội diễn văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp,
tham gia giải bóng đá nam đầu xuân Át Ty,...

- Hoạt động của tổ hòa giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện
vượt cấp gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp.

- 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn vệ sinh
môi trường theo quy định.



- Hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Có nhiều điểm tập kết rát thải tập trung sau đó được chuyển đi nơi khác

để xử lý đúng theo quy định của Nhà nước.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua
đời thực hiện mai táng, hỏa táng đúng quy định của pháp luật và các quy định của
địa phương, không đốt, rải vàng mã trên đường.

- Lắp đặt hệ thống đường điện, xây dựng các tuyến cờ trên các tuyến đường
,trên cơ sở vận động bà con đóng góp trị giá trên 70 triệu đồng, trồng hoa tại nhà
văn hóa thôn.

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà;
nước giữ vũng trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi
đua của địa của địa phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ.

Hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

-Thôn Vinh Phú được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự”
trong năm 2024.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyện truyền và thu hút đông đảo
người dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

gia
- Không để xẩy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì hoạt động

phòng chông bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 97,1%

5. Có tỉnh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
- Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do trung

ương và địa phương phát động đạt kết quả cao.

- Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, các gia đình chính sách người
có công với cách mạng, người tàn tật trẻ mồi côi.

- Tổ chức phát động và thực hiện tốt “Nhân đạo từ thiện” Ủng hộ gia đình
bị đau ổm,hộ nghèo, cân nghèo,khó khăn, được các mạnh thường quân ủng hộ
trong thôn với số tiển 120 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Vinh Phú Đề nghị
UBND xã Mộ Đức xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận “ Thôn văn hóa”
năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

Mflewes
Nguyễn Tân Việt



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN THIẾT TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiết Trường, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “ Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 Ủy ban nhân dân
tỉnh/Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa",
“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi

Thôn Thiết Trường báo cáo những thành tích đã đạt được qua quá trình thực hiện
trong năm 2025 cụ thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn Thiết Trường xã Mộ Đức được chuyển đổi từ Tổ dân phố 3 – Thị Trấn
Mộ Đức (cũ) có diện tích tự nhiên 182,7 ha, phía bắc giáp thôn Vĩnh Phú, Phía đông
và phía nam giáp xã Lân Phong, Phía tây giáp thôn 7 và núi có Quốc Lộ 1 chạy qua,
phía tây có đường sắt, đường sát cao tốc và đường cao tốc chạy qua. Với 853 hộ,
3510 nhân khẩu.

Nhân dân Thôn Thiết Trường xã Mộ Đức chủ yếu sản xuất nông nghiệp,
Thương mại dịch vụ nhỏ lẻ Trên địa bàn có 01 cây xăng của công ty xăng dầu.
Hệ thống chính trị ở thôn bao gồm: Chi bộ Đảng: 4 3 Đảng viên; Ban công tác mặt

trận có 17 thành viên, chi đoàn thanh niên, chi hội cựu chiến binh,chi hội nông dân
có, chi hội phụ nữ và duy trì hoạt động chi hội người cao tuổi. Tất cả đều hoạt động
tham mưu Chi bộ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ.

Nhân dân trong thôn từ trước đến nay có tinh thần đoàn kết, phát trính kinh tế,
văn hóa, giáo dục, các phong trào đoàn thể xã hội phát triển đồng đều, đời sống nhân
dân ngày càng ổn định và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần góp phần vào việc xây
dựng quê hương ngày càng xanh sạch và giàu đẹp.



2. Thuận lợi và khó khăn:

- Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù,
chịu khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong trào
“ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” phong trào “ Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp.

- Khó khăn:

Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch bệnh
thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn vốn nội lực của địa phương còn hạn hẹp
thu nhập của nhân dân chưa cao trong khi đó nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao còn thấp vì mới đổi tên TỔ
dân phố 3 thành Thôn Thiết Trường.

Nhận thức của một số ít nhân dân chưa đầy đủ chưa đồng đều về nhiệm vụ thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng
cao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triễn

- Nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và đang phát triển các
ngành nghề kinh doanh dịch vụ, vận tải xây dựng, buôn bán vật liệu xây dựng . Nhằm
nâng cao thu nhập cho nhân dân,Thu nhập bình quân đầu người 42,5 triệu
đồng/người/năm.

- Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội đời sống nhân dân từng bước ổn
định tỷ lệ hộ nghèo 15/862 hộ tỷ lệ 1.7%; hộ cận nghèo 10/862 hộ tỷ lệ 1.12% thấp
hơn mức bình quân của tỉnh năm 2024.

- Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa

phương xã tổ chức, vận động bà con nông dân hưởng ứng và tham gia vùng nông
nghiệp sạch, dồn điền đổi thửa.

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú

- Nhà văn hóa, khu thể thao được dầu tư xây dựng khang trang đủ diện tích cho
sinh hoạt và thi đấu các giải thể thao.

- Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ TD thể thao trong thôn hàng

năm được tổ chức luyện tập thường xuyện; đồng thời tuyển chọn, thành lập các đội
tuyển đã tham gia các giải do xã tổ chức. Thôn đã thành lập 01 đội văn nghệ quần
chúng có 07 chị em phụ nữ tham gia; 01 đội bóng đá mini thanh Niên, nòng cốt là

đoàn viên TN, hội viên CCB và hội nông dân, hôi liên hiệp phụ nữ.



- Tham gia hội trại và hội diễn văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm,
đón nhận đô thị lọai 5(TDP3 củ).

- Tham gia giải bóng đá nam đầu xuân trong khuôn khổ đại hội TDTT năm
2025 đạt giải nhất ( Thị trấn Mộ Đức củ.)

Hoạt động của tổ hòa giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện vượt
cấp gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn như làm bánh tráng, làm bún,
buôn bán phân bón vật liệu xây dựng đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy
định.

- Hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Có 100% số hộ dân tập kết rát thải tập trung sau đó được chuyển đi nơi khác

để xử lý đúng theo quy định của Nhà nước.

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua đời
thực hiện mai táng, hỏa táng đúng quy định của pháp luật và các quy định của địa
phương, hạn chế không đốt, rải vàng mã trên đường.

- Lắp đặt hệ thống đường điện, đường cờ hoa của Chi hội Phụ nữ, cây cảnh trên
các trục đường và tại nhà văn hóa thôn.

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà;
nước giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua
của địa của địa phương

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ.

- 100 hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” theo thông tư
124/2021 của bộ công an.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo người
dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- 100% tổ tự quản phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân tại cộng đồng
dân cư.

- Không để xẩy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì hoạt động gia
phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa: 96,9%



5- Có tỉnh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng
Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do trung

ương và địa phương phát động đạt kết quả cao.
Lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người có công cách

mạng, gia đình thương binh liệt sỹ, người già neo đơn, gia đình đặc biệt khó
khăn...và thăm hỏi các đảng viên già yếu miễn sinh hoạt trong dịp tết Nguyên đán,
và đảng viên đau ốm đột xuất.

- Phối hợp vận động xét cấp quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn nhân
dịp tết nguyên đán 45.500.000 đồng, từ các nguồn quyên góp, hổ trợ, vận động.

Huy động các mạnh thường quân hỗ trợ quà đón tết cùng bà con Thôn vui
xuân 125.000.000 đồng.

Vận động chùa Thiên Phước tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó
khăn nhân dịp tết nguyên đán với tổng số tiền 18.000.000 đồng. Và làm sáng tuyến
đường từ đường sắt lên khu dân cư 17, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

- Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi ngày 01/6 Ban CTMT TDP thăm tặng 6 suất
quà cho các cháu trẻ em khuyết tật với số tiền 600.000 đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” không để ai bị bỏ lại
phía sau. Đã vận động sửa chữa 04 căn nhà cho các hộ dân khó khăn trên đại bàn

với kinh phí khoảng 120triệu từ các nguồn, Theo chương trình Mục tiêu Quốc gia,
xóa nhà tạm nhà dột nát.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Thiết Trường đề
nghị UBND xã Mộ Đức xem xét công nhận “ Thôn văn hóa” năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

Võ Đáng



UBND XÃ MỘ ĐỨC

THỐN PHƯỚC HIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mộ Đức, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BẢO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: UBND xã Mộ Đức

Căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022

Căn cứ nghị định 86/2023/NĐ – CP ngày 7/12/2023 của thủ tướng chính phủ

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình

văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ theo QĐ số 28/2024/QĐ-UBND ngày 19/ 9/2024 của UBND tỉnh Quảng

Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thôn, tổ dân

phố văn hóa, xã phường thị trấn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

sau:

Thôn Phước Hiệp báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 như

I. Sơ lược đặc điểm tình hình:

1. Đặc điểm

Đông giáp thôn Phước Mỹ, Tây giáp thôn Phước Vĩnh, nam giáp thôn Phước

Luông, Bắc giáp thôn Phước ĐIền. Thôn Phước Hiệp là 1 thôn thuần nông có diện

tích tự nhiên 135 ha trong đó:

- Diện tích tự nhiên 135 ha. Diện tích cây lúa là 68,8 ha. Diện tích cây màu là 5

ha. Diện tích đất vườn là 38,5 ha. Diện tích đồi núi trồng cây lâm nghiệp là 20 ha.

Thôn có 345 hộ với 1334 nhân khẩu.

- Hệ thống chính trị: Chi bộ có 36 đảng viên. Ban công tác MT: chi đoàn thanh

niên có 82 đoàn viên thanh niên, chi hội nông dân có 297 hội viên, chi hội CCB có 45

hội viên gây quỹ hội trên 30 triệu đồng, chi hội phụ nữ có 62 hội viên, chi hội người

cao tuổi có 149 hội viên, có chân quỹ hội là 87 triệu đồng, hàng năm thăm đau

chúc thọ.

và

- Thôn có 3 tổ vay vốn tổng 4,9 tỷ đồng; 01tổ ANTT, 3 thành viên; Có 6 tổ dân

cư tự quản

Nhân dân trong thôn từ trước đến nay có tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế,

văn hóa giáo dục, các phong trào đoàn thể xã hội phát triển đồng đều.

2. Thuận lợi và khó khăn

-Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu
khó, chịu khổ, luôn đoàn kết, tin tưởng chấp hành tốt các chủ trương, chinh sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương “Hương ước, quy



ước”, “Đặc biệt xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu

mẫu”, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cơ sở vật chất khang
trang, sạch đẹp.

-Khó khăn:

Trong thôn có công trình cao tốc đang thi công nên có khó khăn trong việc đi
lại, mương tưới tiêu bị ảnh hưởng dòng chảy, bụi gây ô nhiễm môi trường nhưng chỉ
ủy và các hội đoàn thể vào cuộc vận động nhân dân khắc phục khó khăn và đây là
công trình trọng điểm quốc gia.

Tình hình thời tiết phức tạp, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất,
chăn nuôi dịch bệnh thường xuyên xảy ra, dịch tả châu phi, giá cả, giá thị trường
không ổn định, được mùa, mất giá, nguồn vốn nội lực của địa phương còn hạn hẹp,
thu nhập của nhân dân chưa cao, trong khi đó nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa nhận thức một số ít nhân dân chưa đồng điều.

II. Kết quả thực hiện:

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển:
Thôn đã cụ thể hóa các chỉ tiêu thành nội dung phù hợp với tình hình thực tế của

từng cụm; Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động đầu tư, phát triển kinh tế, nâng
cao đời sống tinh thần, vật chất; Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về
giảm nghèo bền vững. Các Chi hội trong thôn đã đoàn kết quyên góp tiền giúp đỡ
nhau khi có hội viên, hộ gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống. Tập trung phát triển
thương mại, dịch vụ, kết hợp phát triển các ngành nghề truyền thống, đa số các hộ
dân có đời sống ổn định, có nhà ở kiên cố, có phương tiện đi lại ôtô, xe máy và trang
thiết bị đầy đủ. Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống nhân dân từng
bước ổn định, thu nhập bình quân 49 triệu đồng /người/năm nhờ làm tốt công tác phát
triển kinh tế văn hóa.

Về nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Nhân dân trong thôn chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp và phát triển nghành
nghề nhỏ lẻ, có 6 tiệm tạp hóa,3 lò nướng bánh, 2 máy xay xát gạo, 2 lò nấu rượu.

-Xã hội, đời sống nhân dân từng bước ổn định, tỉ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo
thấp hơn nước bình quân năm 2024.

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú

Thường xuyên được luyện tập đầu năm 2025 xã Đức Hòa cũ 2 đội bóng đá nam
và nữ đạt giải nhất toàn đoàn.

cấp.
- Hoạt động tổ chức hòa giải được 5 đơn thư, không có đơn thư khiếu nại vượt

- Vận động nhân nhân dân phân loại rác thải tại nhà.
- Tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua đời thực hiện mai táng đúng

quy định của quy ước hương ước nông thôn .

3. Môi trường đảm bảo an toàn, cảnh quan sạch đẹp
Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, hoạt động sản xuất kinh doanh

đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Các hộ thu gom rác thải



và tập kết rác thải hàng tuần đúng nơi quy định. Thực hiện việc mai táng đúng quy
định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương.

Các đường trục chính được đầu tư hệ thống điện, cây xanh, các tuyến đường bê
tông các hộ dân thành lập tổ để quản lý điện điện chiếu sáng. Có tuyến đường cờ.

Thực hiện việc treo cờ tổ quốc chào mừng các dịp Lễ, Tết được Thôn triển khai đầy
đủ. Các điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ.

4. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ; tich cực tham gia các phong trào thi đua
của địa phương

Tổ chức họp dân, tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng và Nhà
nước, chính sách pháp luật trên phương tiện loa tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn.

Vận động nhân dân 100% hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm
đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Hằng năm tổ chức các hoạt động tuyên truyền thu hút đông đảo người dân tham
gia các ngày lễ hội.

Trong năm, hơn nữa hằng năm vận động nhân dân đóng góp tiền mua cho

thiếu nhi tết trung thu, huy động 7.230.000₫, quà 125 suất/cháu.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên đi làm đạt danh hiệu gia đình văn hóa 92%.

5. Toàn nhân dân đoàn kết, tượng trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

- Tham gia hưởng ứng các cuộc vận động phong trào yêu nước do trung ương và

địa phương phát động.

Chăm sóc đường hoa, vận động quyên góp thực hiện theo chương trình xóa
nhà tạm, nhà dột nát của thôn đạt 13.460.000 đ.

- Bê tông hóa đường ngõ xóm “Nhà nước, nhân dân cùng làm”, được 1226 m.
Tổng trên 700.632.308 đ ngõ xóm.

- Quan tâm chăm sóc người cao tuổi, các gia đình chính sách, người có công với
cách mạng, người tàn tật, trẻ em mồ côi.

- Tổ chức thăm hỏi gia đình bị tai nạn, gặp rủi ro.

Trên đây là báo cáo thành tích đạt được của thôn Phước Hiệp, đề nghị UBND xã

Mộ Đức xem xét, trình cấp thẩm quyền công nhận gia đình văn hóa năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

hal
Huỳnh Hữu Phong



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Chánh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 Ủy ban nhân dân

tỉnh/Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa",
“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng

Ngãi

Thôn Phước Chánh báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ

thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn Phước Chánh xã Mộ Đức có diện tích tự nhiên 39 ha, phía Đông giáp
Phước Thịnh, phía Tây giáp thôn Phước Tây; phía Nam giáp thôn Phước Xã; phía Bắc

giáp với thôn 1 xã Mỏ Cày.Với 277 hộ, 1134 nhân khẩu.

Nhân dân Thôn Phước Chánh yếu sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ

buôn bán nhỏ lẻ và các ngành nghề phụ trợ.

Hệ thống chính trị ở thôn bao gồm: Chi bộ có 21 Đảng viên; Ban công tác mặt

trận; chi đoàn thanh niên, chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân có hội viên, chi

hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi, có 01 tổ ANTT cơ sở . Tất cả chi hội đoàn thể,

đảng viên phối hợp hoạt động thống nhất và hiệu quả.

Nhân dân trong thôn từ trước đến nay có tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế,

văn hóa, giáo dục, các phong trào đoàn thể xã hội phát triển đồng đều, đời sống nhân
dân ngày càng ổn định và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần góp phần vào việc xây
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.



2. Thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù,chịu khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” phong trào “ Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa”.

Khó khăn:

Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch bệnh
thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn vốn nội lực của địa phương còn hạn hẹpthu nhập của nhân dân chưa cao, chưa ổn định, cơ sở hạ tầng văn hóa thể thao cònhạn chế, thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa thiếu lực lượng tham giaphong trào địa phương.

Nhận thức của một số ít nhân dân chưa đầy đủ chưa đồng đều về nhiệm vụthực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Đời sống kinh tế ốn định và phát triển.
- Nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nghề

kinh doanh dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ và ngành nghề phụ trợ. Tiếp tục duy trì và phát
triển các cơ sở sản xuất hiện có tại địa phương với các ngành nghề như cơ sở mộc, lò
bánh tráng, lò mạch nha, máy móc hỗ trợ nông nghiệp, dịch vụ vận tải du lịch, hộinông dân cũng đã thành lập tổ may gia công và được duy trì ổn định. Nhằm nâng cao
thu nhập cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng/người/năm.

Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội đời sống nhân dân từng bướcổn định tỷ lệ hộ nghèo 05/277 hộ đạt 1,8%; hộ cận nghèo 2/277 hộ đạt 0,7% thấp hơnmức bình quân của tỉnh năm 2024.

- Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội dođịa phương tổ chức.

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.
- Có khu dân cư mới được đầu tư khang trang hình thành các điểm buôn bánnhộn nhịp kèm theo các dịch vụ thể dục thể thao như sân bóng đá mini, hồ bơi tạo đờisống văn hóa tinh thần nhân dân được nâng cao.
- Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao tham gia đầy

đủ với tất cả các môn của ĐHTDTT xã Đức Hòa (cũ) tổ chức kết quả với 01 giải nhất
nhảy bao nữ, 01 giải nhì môn bóng đá mini nữ, 01 giải ba môn đẩy gậy nam. Đó là
kết quả của sự tham gia nhiệt tình, hết mình , đoàn kết của nhân dân trong thôn cùng
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Ban dân chính thôn.

Hằng năm vào các ngày lễ tết phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức lễ

hội úp nơm tại cánh đồng Đồng kén. Tại lễ hội được tổ chức với các trò chơi dân gian

và gian hàng ẩm thực thu hút hàng ngàn lượt xem. Đây được xem là lễ hội truyền
thống và được duy trì tổ chức hàng năm.

Hoạt động của tổ hòa giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện vượt
cấp gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹр.

- 100% co sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi

trường theo quy định.
- Hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường.

- 100% hộ dân tập kết thu gom rác thải đúng quy định. Hiện nay các tuyến
đường hoa được duy trì và từng bước được phát huy nhân rộng trên toàn thôn, đồng
thời cắt dọn cỏ ven đường định kỳ hàng tháng, quý.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua đời

thực hiện mai táng đúng quy định của pháp luật.

- 100% các tuyến đường trong thôn được lắp đặt hệ thống đường điện, có
tuyến đường cờ trên trục giao thông chính góp phần làm cho nông thôn được sáng
xanh sạch đẹp.

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà;

nước giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua

của địa của địa phưong.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ.
- 100% hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” theo thông tư

124/2021 của bộ công an.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo
người dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”".

- 100% tổ tự quản phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân tại cộng
đồng dân cư.

Thường xuyên tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng và duy
trì hoạt động phòng chống bạo lực gia đình.

Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 89%

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
- Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do trung

ương và địa phương phát động đạt kết quả cao.
- Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, các gia đình chính sách người
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có công với cách mạng, người tàn tật trẻ mồi côi, gia đình thương binh liệt sỹ, người

già neo đơn, khó khăn để tặng quả trong dịp lễ tết.

- Tổ chức phát động và thực hiện tốt chương trình“ Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

được 13.000.000 đồng vượt 30% so với chỉ tiêu, thực hiện xây mới 01 n
hà cho hộ

nghèo, sửa chữa 01 nhà cho NCС.

- Vận động hỗ trợ cá nhân bị TNGT 10.000.000 đồng, cùng các nhà hảo tâm

và Hội LHPN Huyện Mộ Đức (cũ) vận động được 31.000.000 đồng góp phần hỗ trợ

kinh phí cho gia đình.

Thực hiện cuộc vận động tổ chức tết trung thu cho các cháu thiếu nhi được

16.080.000 đồng dùng trao cho 220 suất quà cho các cháu cùng với tiệc mặn.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Phước Chánh. Đề nghị

UBND xã Mộ Đức xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận “ Thôn văn hóa” năm

2025.
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UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh phúc.

Phước Mỹ; ngày 10 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu
“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10 tháng 09 năm 2024 của Üy ban
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Thôn Phước Mỹ báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ thể
như sau :

I. Đặc điểm, tình hình và những thuận lợi khó khăn:

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn Phước Mỹ, xã Mộ Đức là thôn thuần nông, có tuyến đường sắt cắt ngang
thôn, nằm ở phía Tây Bắc của xã Mộ Đức diện tích tự nhiên 82 ha, phía đông giáp
Thôn Phước Xã, phía Nam giáp Thôn Phước An, phía tây giáp Thôn Phước Hiệp.
Phía Bắc Giap Thôn Phước Điền . KDC có 389 hộ, 1577 khẩu, hiện có mặt tại địa
phương 345 hộ với 1145 khẩu. Thôn có 1 nhà văn hóa cộng đồng, 1 khu vực nghĩa
trang. Hệ thống chính trị ở Thôn bao gồm: Chi bộ Đảng có 25 Đảng viên; Ban
công tác mặt trận: Chi hội cựu chiến binh có 27 hội viên, Chi hội nông dân có 146
hội viên, Chi hội phụ nữ có 135 hội viên, Chi hội người cao tuổi có 235 hội viên;
chỉ hội CCTN xung phong có 12 hội viên; Chi hội NNCĐ dacam có 05 hội viên.

Về tôn giáo có 01 chùa Phật giáo Của Phước Long. gồm 01 sư cô trù trì và 20 phật
tử.

Nhìn chung tình hình KT-XH, QP-AN luôn được ổn định, phát triển.

2. Những thuận lợi khó khăn:



a/ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ VN xã

Mộ Đức và các ban ngành đoàn thể xã.

Sự đoàn kết của cấp uỷ, của toàn thể đảng viên trong chi bộ, chính quyền, Ban

công tác mặt trận thôn và các Chi hội, đoàn thể trong thôn.

Sự đồng tình của bà con nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính

sách của Đảng, nhà nước và các chủ trương của địa phương.

b/ Khó khăn:

- Điều kiện địa lý của thôn không thuận lợi để phát triển công nghiệp và dịch vụ

thương mại, nguồn thu nhập chính của bà con dựa vào nông nghiệp là chính.

Về sản xuất nông nghiệp thì thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả các mặt
 hàng

nông sản không ổn định, vật giá đầu tư tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đối với

đời sống nhân dân nông thôn.

Về chăn nuôi gia súc, gia cầm thì dịch bệnh luôn tiềm ẩn và diễn biến phức

tạp, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái diễn nhiều lần, làm ảnh hưởng đến

nguồn thu nhập của bà con nhân dân.

II. Kết quả thực hiện:

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND,

UBMTTOVN xã và sâu sát của Chi ủy chi bộ thôn Phước Mỹ, BVĐ luôn tuân thủ

sự lãnh đạo của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với BCTMT thôn, cùng với các Chi

hội, đoàn thể, đoàn kết cả hệ thống chính trị trong thôn, tạo sự đồng thuận trong

nhân dân để thực hiện tốt các nội dung chương trình phát triển kinh tế- chính trị-

xã hội trên địa bàn thôn và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nộng thôn

mới kiểu mẫu và giữ chuẩn thôn văn hóa, gắng với học tập và làm theo tẩm gương

đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm qua kinh tế Thôn Phước Mỹ đã chuyển biến tích cực theo hướng

phát triển, dân chủ được phát huy. An sinh xã hội được rà soát và đề nghị cấp trên

giải quyết kịp thời. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm

cảnh quan sạch đẹp, ANCT- TTATXH được đảm bảo, với những thành tích đã đạt

được trong năm 2025 là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của từng hộ dân và cán bộ đảng

viên trong thôn. Chấp hành thực hiện tốt các chị tiêu, kể hoạch, nhiệm vụ của chi

bộ và cấp trên đề ra, bằng những việc làm cụ thể sau:

1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo

bền vững, nâng cao đời sống kinh tế ốn dịnh và phát triển.

a/ Về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp:



- Diện tích trồng lúa 164 ha/vụ, năng suất bình quân 67 tạ/ha. Diện tích trồng
màu 10 ha, rau màu các loại là 5ha. Việc dồn điền đổi thửa đem lại thuận lợi cho
người dân trong sản xuất lúa, bên cạnh đó hầu hết người dân đã ứng dụng những
tiền bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất như chọn giống, bón phân, đưa cơ giới hóa
vào đồng ruộng nên hiệu quả kinh tế tăng, chất lượng hàng hóa được nâng lên.
Hiện trong thôn có: 4 máy gặt đập liên hợp, 7 máy băm ruộng loại nhỏ và 3 máy
băm loại lớn.

- Diện tích rừng 20 ha, độ che phủ rừng là 40%, giải quyết hàng trăm việc làm
và đem lại nguồn thu rất lớn cho người dân.

b/Về chăn nuôi:

Tổng đàn trâu, bò 120 con; trong đó: Đàn trâu là 11 con, đàn bò là 109 con, Đàn
heo đang xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.
Tình hình dịch bệnh trên trâu, bò và gia cầm cơ bản được kiểm soát, tập trung chỉ
đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, tuy nhiên bệnh dịch tả lợn Châu
Phi xảy ra đã gây nhiều thiệt hại cho hộ chăn nuôi, Ban công tác phòng chống dịch
kịp thời lập biên bản và xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh tập trung đảm bảo theo quy
định; Nhận và cấp phát dung dịch khử khuẩn chuổng trại cho các hộ dận là 11 lít
dung dịch. thường xuyên được theo dõi phòng chống dịch kịp thời.

c/ Về công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- xây dựng; thương mại dịch vụ.
Trong năm đã được cấp trên quan tâm đầu tư, cấp phối một số tuyến đường

giao nội đồng gần 2km.
Vân động nhân dân hưởng ứng và thực Pê tông hóa các tuyến đườnggiao thông

ngõ xóm theo cơ chế xi măng đã đăng ký được 0,5km.

- Về tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ: Trong thôn có 95 thợ hồ; có 1
điểm xay xác gạo; có 17 điểm ăn uống mua bán giải khát, một tổ hợp may gia
công; co 01 trại mộc dân dụng; 01 điểm bán thức ăn gia súc - gia cầm.

Về lao động của thôn: có trên 70% lao động đi làm ăn xa địa phương để góp
phần thu nhập kinh tế, cải thiện đời sống cho hộ gia đình.

2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.
- Thường xuyên lồng ghép trong các cuộc họp khu dân cư để vận động tuyên

truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về các nhiệm vụ chính trị, sản
xuất và đời sống, phong trào kế hoạch hóa gia đình đến từng cặp vợ chồng trong
diện tuổi sinh đẻ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em 0%, trẻ em dưới 1 tuổi tiêm
chủng theo quy định đạt 100%, phụ nữ mang thai được khám định kỳ đạt 100%.
Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Có 100% trẻ em trong độ tuổi
đi học đều được đến trường không có trẻ em bỏ học. 100 % hộ gia đình tham gia
mua bảo hiểm y tế; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các
hoạt động “ Vì sức khỏe cộng đồng” nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội.



- Thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng diện tích sử dụng 100m2, đã được trang bị

có cổng wifi để người dân trong thôn cập nhật thông tin hữu ích phục vụ đời sông;

có 02 bộ dụng cụ thể dục liên hợp công cộng để nâng cao sức khỏe. Thôn có sân

bóng đá, sân bóng chuyền, cầu lồng để người dân vui chơi giải trí luyện tập thể

thao, nâng cao sức khỏe.

Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ TDTT trong Thôn hàng năm

được tổ chức luyện tập thường xuyện; đồng thời tuyển chọn, thành lập các đội

tuyển đã gia các giải do xã tổ chức. Thôn đã thành lập 02 đội bóng đá Nam, Nữ,

đội kéo co. Nhảy bao,đẩy gậy,tham gia ĐHTDTT xã tổ chức,tham gia hội thi úp

nơm và đều đạt giải nhất, nhì,ba.

- Vận động toàn dân thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, 100% hội

viên người cao tuổi là hội viên khuyến học, vận động quỹ hàng năm để thưởng cho
học sinh giỏi, học sinh nghèo ham học 24 xuất quà nhân dịp Tết Trung thu 2025,

vận động trẻ em trong độ tuổi đi học đều đến trường. 100% đạt chuẩn phổ cập giáo

dục trung học cơ sở, vận động phong trào xây dựng Gia đình học tập, Gia đình

hiếu học, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập.

- Công tác tuyên truyền được các chi hội thực hiện thường xuyên, trong năm

không có vụ bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội nào xãy ra trên địa bàn thôn.

Tích cực thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

thường xuyên thăm hỏi tặng quà nhân ngày Lễ, tết luôn tạo được tình nghĩa uống

nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện giúp

đỡ gia đình bị thiên tai, hoạn nạn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người bị
nhiễm chất độc da cam - dioxin, người già yếu không nơi nương tựa, người có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất đều được cộng đồng chia sẻ giúp đỡ.

3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, an toàn, thân thiện, xây dựng

cảnh quan xanh, sạch, đẹp:

Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường . Có

95% hộ thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải, nước thải đúng qui định, triển khai
phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo đảm an

toàn thực phẩm trong cộng đồng dân cư nhằm để nâng cao nhận thức và ý thức

trách nhiệm của họ về bảo vệ sức khỏe cho chính mình cho cộng đồng và chất

lượng cuộc sống. Chi hội phụ nữ Thực hiện chỉ đạo của BCH Hội Phụ Nữ xã chỉ

hội Phụ Nữ thôn phối hợp với các hội đoàn thể xây dựng mô hình tuyến đường cờ,

tuyến đường hoa và mô hình thu gom phế liệu của Phụ Nữ gây quỹ nhận đỡ đầu

cho 01 bé mồ côi cha thuộc diện hộ nghèo mỗi quý 300.000₫.

Mô hình thắp sáng điện đường do chi hội CCB thực hiện.

Mô hình thu gom vỏ chai,bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở đồng ruông tránh gây ô
nhiễm ra môi trường của chi hội nông dân thường xuyên duy trì và hoạt động tốt.



Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Đoàn thanh niên xã cùng tham gia don vệ
sinh thắp nến tri ân chào mừng Kỷ miệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07.

Bà con nhân dân luôn thực hiện tốt việc treo cờ nhân dịp các ngày lễ tết trong
năm,thực hiện mô hình thu gom,phân loại rác thải tại nguồn, thường xuyên dọn vệ
sinh và nhân rộng các tuyến đường hoa tạo cảnh quang môi trường sạch đẹp,thực
hiện mô hình sáng xanh,sạch,đẹp do UBND Xã phát động. Phụ nữ tham gia buổi
trình diễn chào mững kĩ niệm 80 năm cách Mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc Khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Phối hợp cùng UBND xã cấp phát tiền quà lễ 02/09 cho bà con nhân dân đúng -
đủ theo hướng dẫn của cấp trên.

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà
nước; giữ vũng trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi
đua của địa phương :

- Trong thôn đã bổ sung hương ước được người dân tham gia góp ý thống nhất
cho nên luôn duy trì thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn và hầu hết các hộ

gia đình đều được nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật và các chủ trương đường
lối chính sách của Đảng, nhà nước và các phong trào, quy đỉnh của địa phương.

- Cộng đồng dân cư của thôn luôn đoàn kết không có mâu thuẩn lớn, bất hòa
trong nội bộ, xây dựng thôn đoàn kết tiến bộ đặc biệt không có khiếu kiện đông
người, có số điện thoại của cán bộ thôn phổ biến đến từng người dân để khi họ có

việc là điện báo ngay nhằm kịp thời ngăn chặn phòng chống các loại tệ nạn xã hội
giữ vững an ninh an toàn trật tự xã hội, an toàn giao thông. Vận động nhân dân cam
kết không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh quá quy định trong chăn nuôi; không
sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực phẩm sai quy định, cam kết không kinh
doanh, chế biến thực phẩm không an toàn; không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình;
thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

- Trong năm qua, Khu dân cư luôn bảo đảm an ninh trật tự không có người vi

phạm các loại tệ nạn xã hội, không có án nghiêm trọng. Công tác hòa giải thôn trong
năm hòa giải 02 vụ thành công như tranh chấp đất đai, ...kịp thời hòa giải không
có khiếu kiện vượt cấp đông người.

- Vận động nhân dân trong thôn nộp các khoản nghĩa vụ đối với nhà nước và
các khoản dịch vụ của Hợp tác xã đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia
đình văn hóa 95%.

Hằng năm tổ chức ngày hội bảo vệ an ninh tổ quốc vào ngày 19/8 và được
người dân hưởng ứng tham gia 80% hộ gia đình có mặt tại địa phương.



- 100% hộ dân cam kết phòng chống cháy nỗ, trong năm vân động nhân dân
kịp thời tham gia 01 vụ chữa cháy rừng trên địa bàn.

Hàng năm thôn luôn hoàn thành tiêu giao quân (thanh niên lên đường
thực hiện NVQS): Năm 2025 có 08 thanh niên.

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng :
- Chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo được tốt hơn, trong

thôn không còn nhà tạm bợ, hộ có thu nhập cao ngày càng tăng, nhân dân rất phấn
khởi và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

- 100% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống khá trên mức trung
bình ở cộng đồng khu dân cư. Với tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái trong
cộng đồng, khi gặp khó khăn hoạn nạn đều được bà con tổ chức thăm viếng như
dau ốm, tang lễ. Trong năm vận động số tiền 13.050.000 đồng thực hiện chương
trình xóa nhà tam,nhà dột nát. vận động 6.000 000₫ cho một hộ cận nghèo không
may bị tai nạn và 4.500.000₫ cho một hộ khó khăn qua đời.

- Vận động các mạnh thường quân gần 10.000.000 đồng để trao trên 33 xuất
quà cho hộ nghèo, người già, ốm đau, khuyết tật trong dịp và tết Nguyên Đán.

- Công tác hậu phương quân đội: BDC phối hợp với các hội đoàn thể đã vận
động và trao quà cho 08 TN lên đường nhập ngũ với số tiền 8.000.000 đồng.

Tổ chức lồng ghép trong các buổi họp khu dân cư, tổ dân cư để tuyên truyền,
vận động triển khai phong trào học tập suốt đời, nhân rộng các mô hình “ Gia đình
học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” gắn với nội dung triển khai
xây dựng “ Gia đình văn hóa”, “ Thôn- Tổ dân phố Văn hóa” tại cơ sỞ.

- Kết quả đã đạt được trong năm 2025 là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực
tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban- Ngành – Hội đoàn thể
của xã. Sự sâu sát của Chi ủy chi bộ thôn Phước Mỹ, BVĐXDĐSVH & KDC luôn
tuận thủ sự lãnh đạo của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với BCTMT thôn và cả hệ
thống chính trị trong thôn tạo sự đồng thuận - đoàn kết thống nhất cao trong nhân
dân để thực hiện tốt các Chương trình phát triển kinh tế- chính trị- xã hội trên địa
bàn thôn và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiếu mẫu và
giữ chuẩn thôn văn hóa, gắng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên - nhân dân
trong thôn, đã chấp hành - thực hiện tốt các chủ trương, đường lối lãnh đạo của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành, triển khai thực
hiện tốt Nghị quyết của chi Bộ, các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao năm 2025 đều
đạt và vượt chỉ tiêu.



Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng phong trào “ TDĐKXDĐSVН"
ở KDC Thôn Phước Mỹ năm 2025. Kính đề nghị cấp trên xem xét công nhận;
Nơi nhận:

- UBND xã;

Luu.

TRƯỞNG THÔN

(Ký thay thôn trưởng)
y

Trần Thị Thúy Kiều.



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC TOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Toàn, ngày 19 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “ Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ - UBND ngày 10 tháng 09 năm 2024 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét
tặng dạnh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn
tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Phước Toàn báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ thể
như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn Phước Toàn có vị trí địa lý nằm ở phía Bắc của Xã Mộ Đức giáp ranh: phía
Đông và phía Bắc giáp với Sông Thoa; phía Tây giáp thôn Phước Xã, phía Nam giáp
đồng ruộng

Có hệ thống kênh mương S27 và S27-1 kênh mương Chợ và Suối Lớn
Tổng số 311 hộ với 1226 nhân khẩu trong đó (người già yếu: 84 người; trẻ em:182

người; phụ nữ có thai 4 người; neo đơn: 9 người; khuyết tật 5 người)
Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, chăn nuôi và buôn bán kinh

doanh nhỏ lẻ

Hệ thống chính trị ở thôn bao gồm: Chi bộ có 30 Đảng viên; Ban công tác mặt
trận; chi đoàn thanh niên có 125 đoàn viên, chi hội cựu chiến binh có 19 hội viên, chi
hội nông dân có 161 hội viên, chi hội phụ nữ có 162 hội viên, chi hội người cao tuổi có
156 hội viên. Có 01 tổ tự quản.

Nhân dân trong thôn từ trước đến nạy có tinh thần đoàn kết, phát trính kinh tế,
văn hóa, giáo dục, các phong trào đoàn thể xã hội phát triển đồng đều, đời sống nhân
dân ngày càng ổn định và nâng cao cả về vật chất lẫn tỉnh thần góp phần vào việc xây
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.



2. Thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu
khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính của Đảng, pháp luật
của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong trào “ Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp.

Khó khăn:

Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch bệnh
thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn vốn nội lực của địa phương còn hạn hẹp
thu nhập của nhân dân chưa cao trong khi đó nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rất cao

Nhận thức của một số ít nhân dân chưa đầy đủ chưa đồng đều về nhiệm vụ thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nỗng thôn mới kiểu mẫu.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển.

- Nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nghề
trồng nấm rơm.

- Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội đời sống nhân dân từng bước ổn
định tỷ lệ hộ nghèo 05/311 hộ chiếm 1,6 %; hộ cận nghèo 6/311 hộ chiếm 1,9% thấp
hơn mức bình quân của xã năm 2025.

- Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa
phương tổ chức

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.

Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ TD thể thao trong thôn hàng năm

được tổ chức luyện tập thường xuyên; đồng thời tuyển chọn, thành lập các đội tuyển
tham gia các giải do xã tổ chức.

Tham gia ngày chạy Olympic và sức khỏe toàn dân

- Tham gia các môn thi đấu tại ĐH TDTT xã : Bóng đá, bóng chuyền nam, nữ;

kéo co, đầy gậy, nhảy bao nam, nữ. Duy trì các hoạt động thể dục thể thao tại địa phương
như : Cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền qua đó lựa chọn các VĐV ưu tú tham
gia thi đấu cho đội tuyển của xã đạt thành tích cao.

Có CLB Dưỡng sinh tập luyện mối sáng hàng ngày.



- Hoạt động của tổ hòa giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện vượt
cấp gây mất an ninh trật tự ở cơ sở; trong năm có 01 vụ đã hoài giải thành công 1 vụ.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp.

- 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi
trường theo quy định.

- Hệ thống nước sạch được đầu tư xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường cấp nước
cho dân sinh hoạt.

- Có 04 điểm tập kết rát thải tập trung sau đó được chuyển đi nơi khác để xử lý
đúng theo quy định của Nhà nước.

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua đời thực
hiện mai táng, hỏa táng đúng quy định của pháp luật và các quy định của địa phương,
không đốt, rải vàng mã trên đường.

- Lắp đặt hệ thống đường điện, hàng cờ, cây cảnh trên các trục đường và tại nhà
văn hóa thôn, có các điểm thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng..

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà; nước
giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa
của địa phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ.

90% hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Xóm được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” heo thông tư
124/2021 của bộ công an.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo người
dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

- 100% tổ tự quản phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân tại cộng đồng
dân cư.

- Không để xẩy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì hoạt động gia
phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2025: 83%
Lắp đặt 2 điểm camera an ninh nhằm theo dõi các đối tượng trôm cắp, đảm

bảo ANTT trên địa bàn thôn

vào Vneid.
Tổ ANTT thường xuyên tuần tra và hổ trợ nhân dân tích hợp các laoij giấy tờ



5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do trung ương
và địa phương phát động đạt kết quả cao.

- Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, các gia đình chính sách người có
công với cách mạng, người tàn tật trẻ mồi côi.

- Vận động kinh phí thăm hỏi động viên thanh niên lên đường nhập ngủ năm
2025 với số tiền : 4.460.000₫

- Tổ chức phát động và thực hiện tốt “ Nhân đạo từ thiện” ; vận động kinh phí
hổ trợ 25 triệu đồng xóa nhà tạm cho 02 hộ nghèo và 17 ngày công giúp cho hộ . Ủng
hộ gia đình hộ nghèo qua đơi trong thôn với số tiền 30 triệu đồng

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” không để ai bị bỏ lại phía
sau. Tổ chức giúp đỡ ngày công và số tiển ủng hộ gia đình hộ nghèo với số tiền 5 triệu
đồng.

- Vận động nhân dân và các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân được 11
triệu đồng tổ chức vui Tết trung thu và trao 185 xuất quà cho các cháu thiếu nhi.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Phước Toàn Đề nghị UBND
xã Mộ Đức xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận “ Thôn văn hóa” năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

Nguyễn Đức Trung



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Xã, ngày 18 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu
biểu";

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 Ủy ban nhân dân
tỉnh/Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi.

Thôn Phước Xã báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ
thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn Phước Xã thuộc xã Mộ Đức, dân cư nằm hai bên bờ Bắc và Nam Sông

thoa. Có tổng diện tích đất tự nhiên 45ha; Đông giáp Phước Toàn, Tây giáp Phước
Điền, Nam giáp Phước Mỹ, Bắc giáp Phước Tây.

Về dân số: Trong thôn có 1050 khẩu/ 260 hộ; Có 02 di tích lịch sử cấp tỉnh
và 01 cây đa di sản cấp Quốc gia đã được công nhận. Có 88 hộ gia đình chính
sách, trong đó có 22 liệt sĩ, 05 mẹ VNAH, 26 thương bệnh binh, 13 người nhiễm

chất độc hoa học, 13 người có công cách mạng, 22 gia đình thờ cúng liệt sĩ, 18 hộ
nghèo và 8 hộ cận nghèo.

Thôn Phước Xã là nơi cư trú lâu đời của nhiều gia đình, dòng họ. Nhân dân

trong thôn vốn có bản tính cần cù siêng năng, chất phát, có truyền thống đoàn kết,
giúp đỡ nhau trong phòng chống thiên tai, lao động, sản xuất.

Đa số người dân trong thôn sống bằng nghề nông, một số ít hộ có nghề phụ.
Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, nhân dân thôn Phước Xã vẫn giữ nguyên truyền

thống tốt đẹp của cha ông, mọi người trong thôn cùng đồng lòng chung sức xây
dựng đời sống văn hóa đã được công nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2003.

2. Thuận lợi và khó khăn:

* Thuận lợi:



Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù,

chịu khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu””; “ Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa” cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp.

* Khó khăn:

Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch
bệnh thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn vốn nội lực của địa phương còn

hạn hẹp thu nhập của nhân dân chưa cao trong khi đó nguồn vốn để đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rất cao.

Nhận thức của một số ít nhân dân chưa đầy đủ chưa đồng đều về nhiệm
vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu
mẫu.

Về địa hình tương đối thấp, vào mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập úng

nên sản xuất và đi lại rất khó khăn. Người dân chủ yếu sống bằng trồng trọt và
chăn nuôi chiếm trên 85% dân số.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Được sự chỉ đạo của HĐND, UBND xã và Cấp ủy chi bộ Thôn trong việc
đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phong trào, hoàn thành các chỉ tiêu Nhà nước trên

địa bàn và xây dựng, rà soát hương ước, quy ước để sửa đổi, bổ sung, thay thế qua
đó thôn Phước Xã đã thực hiện đạt được một số kết quả sau:

nghèo

1. Nâng cao đời sống kinh tế ổn định và phát triển, giúp nhau giảm

- Nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành
nghề kinh doanh dịch vụ, vận tải. Nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, trong
thôn có 01 lò bún; 7 chiếc máy làm đất, 3 máy cắt lúa liên hợp, 01 máy xay xát, 01

lò rèn, 02 tiệm cắt tóc, may đo, sửa chữa xe máy, động cơ điện, lò mỗ, xe vận tải, 2

quày thuốc Tây, một đại lý phân bón, thuốc trừ sâu cho nông nghiệp, 03 tiệm tạp
hoá, đặc biệt là Công ty TNHH Thiết kế XD &TM Vạn Phúc có qui mô lớn đủ
cung cấp vật liệu xây dựng trong thôn, xã, các xã lân cận và một sổ hộ tham gia
làm các nghề như thợ nề, thợ mộc, sơn nước, cửa sắt, trồng rau sạch, trồng hoa,
trồng nấm...Do đó hàng năm trong thôn đã tham gia và giải quyết việc làm ổn
định thường xuyên có thu nhập ổn định, nên đời sống nhận dân ngày càng phát
triển hơn. Thu nhập bình quân đầu người, đạt 58,469 triệu đồng/người/năm.

- Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội đời sống nhân dân từng
bước ổn định tỷ lệ hộ nghèo 13/260 hộ đạt 05%; hộ cận nghèo 8/260 hộ đạt 03%.

- Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do

địa phương tổ chức.

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú



- Nhà văn hóa có hệ thống nước sạch, khu vệ sinh, khu thể thao thường
xuyên được sửa chữa, phát huy di tích lịch sử văn hóa, có 02 khu di tích lịch sử là

đền thờ ông Trần Văn Đạt và ông Huỳnh Công Chế, một cây đa di sản được bảo vệ
và tôn tạo, ngày Tết, Thanh minh con cháu tổ chức nghi lễ theo tập quán uống
nước nhớ nguồn.

- Các phong trảo hoạt động văn hoá, văn nghệ TD thể thao trong thôn hàng

năm được tổ chức luyện tập thường xuyên; có 01 đội văn nghệ quần chúng do chị
em phụ nữ tham gia tập luyện.

- Tham gia giải bóng đá nam, bóng đá nữ do xã tổ chức.

- Hoạt động của tổ hòa giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện
vượt cấp gây mất an ninh trật tự ở cơ sỞ.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp

- 100% co sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn vệ sinh

môi trường theo quy định.

- Hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Có 03 điểm tập kết rát thải tập trung sau đó được chuyển đi nơi khác để

xử lý đúng theo quy định của Nhà nước.

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua đời

thực hiện mai táng, hỏa táng đúng quy định của pháp luật và các quy định của địa

phương.

- Lắp đặt hệ thống đường điện, hàng cờ, cây cảnh trên các trục đường và tại
nhà văn hóa thôn.

- Các tổ chức Hội, Đoàn thể đã huy động hàng trăm công lao động trồng

trên 3000m đường hoa cây xanh.

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi

đua của địa phương

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ.

- 100 hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo
người dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- 100% tổ tự quản phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân tại cộng

đồng dân cư.

- Không để xảy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì hoạt động

gia phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 86,92%.



5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng

- Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do trung

Ương và địa phương phát động đạt kết quả cao.

- Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, các gia đình chính sách người

có công với cách mạng, người tàn tật, trẻ mồ côi.

- Tổ chức phát động và thực hiện tốt “ Nhân đạo từ thiện” đồng bào bị ảnh

hưởng lụt bão gây ra. Ủng hộ gia đình bị bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 9 triệu

đồng.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Phước Xã Đề nghị

UBND xã Mộ Đức xem xét công nhận “ Thôn văn hóa” năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)

HA

Trần Sơn Hạ



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mộ Đức, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “"Gia
đình văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND, ngày 10/9/2024 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,
“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiểu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi;

Thôn Phước Điền báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ thểnhư sau:

I/ SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Thôn Phước Điển nằm ở phía Tây Bắc của xã Mộ Đức cách trụng tâm trụ sở

UBND xã khoảng 3,5km. Tuy là thôn đồng bằng nhưng lại có địa hình hết sức phức tạp,
phía Bắc chia cắt bởi dòng Sông Thoa, phía Nam có dòng suối Cầu Đá và giáp Núi
Long Hồi. Về giao thông có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua địa bàn xã dài khoảng1,5km có cầu Sông Thoa và Cầu Đá.

Về hành chính có 266 hộ dân, có 909 khẩu, chủ yếu sống về nông nghiệp. Trong
đó số gia đình tôn giáo có 19 hộ và 38 nhân khẩu.

Là thôn đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2017 và giữ chuẩn thôn văn hóa nhiều
năm liền 2022, 2023, 2024, tỷ lệ hộ nghèo 3/266 hộ, chiếm 1,12%; hộ cận nghèo 4/266,chiếm 1,5%.

II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1/ Công tác dân vận hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các hội đoànthể của thôn

Chi hội cựu chiến binh, chỉ hội người cao tuổi tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm
2024 triển khai nhiệm vụ năm 2025; chi hội phụ nữ tổ chức các hoạt động chào mừngkỷ niệm 115 năm nhân ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 – 08/3/2025 và 1985 năm ngày
khởi nghĩa 2 Bà Trưng nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và phẩm
chất tốt đẹp của phụ nữ, chi hội đã kêu gọi chị em hưởng ứng dọn vệ sinh và đăng kýtuyến đường hoa ở KDC 28, 29 (đoạn giáp Phước Xã – Hầm Chui). Tổ chức tọa đàm
tươi vui lành mạnh, phối hợp với hội hụ nữ xã tặng quå cho 02 em (con của Phạm Thị
Minh; Trần Thị Hà) số tiền 1.800.000₫ và 20kg gạo (phụ nữ thôn vận động).

Công tác vận động kinh phí làm quà cho thanh niên làm nghĩa vụ quân sự số tiền
9.750.000₫, tặng cho 05 thanh niên số tiền 4.000.000₫ (còn lại 5.750.000₫); vận động



đóng góp xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã số tiền 10.000.000₫, đạt 100% chỉ
tiêu.

Kiện toàn lại chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận và các thành viên Mặt trận.
Tuyên truyền ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 đã vận động

nhân dân dọn vệ sinh nhà văn hóa và các trục đường chính sạch đẹp.
Thông báo kịp thời cho hộ dân nhận quà của Chính phủ vào ngày 01 tháng 9 năm

2025 đúng theo quy định danh sách của cấp trên.
2/ Lĩnh vực kinh tế
a/ Giá trị sản xuất: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thôn ước đạt 53/56 tỷ đồng,

đạt 94,64% cả năm tăng 6% so với cuối năm 2024. Trong đó, Nông – lâm – thủy sản
ước đạt 30,5/32,5 tỷ đồng, đạt 93,84% kế hoạch năm tăng 5,1% so với cuối năm 2024.Tiểu thủ công nghiệp xây dựng 13/13,5% tỷ đồng, đạt 926,29% kế hoạch năm tăng
8,33% so với cuối năm 2024, thương mại dịch vụ 9,5/10 tỷ đồng, đạt 95% so với kế
hoạch năm tăng 5,5% so với cuối năm 2024.

b/ Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Nông – lâm – thủy sản chiếm 57,54%. Tiểu
thủ công nghiệp xây dựng chiếm 24,53%. Thương mại dịch vụ chiếm 17,93%.

c/ Săn xuất nông nghiệp: Cây lúa 88ha/88ha, đạt 100% năng suất bình quân 133tạ/ha, sản lượng 299 tấn, cây ngô 12ha, năng suất bình quận 58,5 tạ/ha, sản lượng 76 tấn.
Rau các loại 6 ha, năng suất bình quân 90 tạ/ha, sản lượng 54 tấn.

Nhận 40kg thuốc đánh bã chuột tập trung vào ngày 06/7/2025 trên địa bàn thôn.
d/ Về chăn nuôi: Đàn bò chuyển sang có 125 con, đàn lợn 1.453 con, đàn giacầm 5.127 con.n. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc kịp thời, công tác tiêu độc khửtrùng cấp thuốc cho người dân tự xử lý chuồng trại chăn nuôi.
Tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, theo sự chỉ đạo của UBND xã

Mộ Đức đến ngày 30/7/2025 có 10 hộ đến thôn báo cáo và đề nghị xử lý 21 con lợn.Trong đó: Lợn nái 12 con, lợn thịt 03 con, lợn con 06 con, số lượng 1.900kg đã lập biên
bản gửi lên cấp trên.

e/ Về lâm nghiệp: Kiện toàn tổ phòng cháy, chữa cháy rừng với chủ rừng ở thônPhước Điền.

3/ Công tác tài chính – tín dụng
Phối hợp với tài chính – kế toán rà soát thu quỹ phòng, chống thiên tai trên địabàn thôn và Công văn số 66/UBND, ngày 29/5/2025 của UBND xã Đức Hòa về việc rà

soát các hộ còn nợ các khoản thu ngân sách xã từ năm 2002 đến năm 2024 để xóa nợ,
khoanh nợ đã thông qua chi bộ và lập thủ tục gửi cho UBND xã đúng quy định.Vận động công tác thu ngân sách xã 7.930.000₫, thu dịch vụ HTXNN Đức Hòa41.080.000₫, đạt 100%.

Về tín dụng: Dư nợ ngân hàng chính sách xã hội 4.108 triệu đồng, dư nợ ngânhàng nông nghiệp 1.700 triệu đồng
4/ Lĩnh vực văn hóa – xã hội;
a/ Chính sách người có công và an sinh xã hội
Tổ chức thực hiện kịp thời đúng chế độ các chính sách đối với gia đình có côngvới cách mạng, các chính sách an sinh xã hội, tặng quà cho người nghèo, gia đình chínhsách trên địa bàn thôn.



Tổ chức thực hiện kịp thời quả tặng của Chính phủ nhân dịp Quốc khánh 2/9 chonhân dân trên địa bàn thôn có 266 hộ, nhận trực tiếp khoảng 85%, còn lại hộ làm ăn xa
không có mặt tại địa phương và hộ nhận theo tài khoản. Tổ chức trang trí và thông báo
cho nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

gia.
Câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau duy trì hoạt động và có 59 thành viên tham

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn. Kết quả còn 03 hộ nghèo, tỷ lệ
1,12%; hộ cận nghèo còn 02 hộ, chiếm 0,75%.

Lập danh sách đề nghị 07 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đề nghị UBNDxã tặng quà Tết Trung thu. Ngoài ra địa phương tổ chức vận động số tiền 9.440.000₫ tổchức Trung thu cho 115 cháu.
b/ Về y tế: Kịp thời lập danh sách cho người dân khám bệnh miễn phí tại trungtâm y tế Mộ Đức.
c/ Văn hóa thông tin thể dục thể thao
Tuyện truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,tuyên truyền công tác nghĩa vụ quân sự, tổ chức trang trí treo cờ Tổ quốc mừng Đảngmừng xuân.

Tham gia hội thi úp nơm và trò chơi dân gian do UBND xã tổ chức tại thônPhước Chánh, môn đập niêu và môn úp nơm đạt giải 3.
Tham gia các hoạt động Đại hội thể dục thể thao theo Kế hoạch số 76/KH-UBND,ngày 23/9/2024 của UBND xã Đức Hòa về Đại hội thể dục thể thao năm 2025, đạt giảinhì nữ về môn nhảy bao. Tham gia chạy olypic do xã phát động.
5/ Công tác quốc phòng - an ninh
Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và giao quân cho xã là 5 thanh niên đạt100% chỉ tiêu. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã bảo vệ hiện trường và xử lý 02 tráiđạn nổ tại khu vực Cầu đá an toàn.
Rà soát xét duyệt danh sách chuẩn bị cho công tác gọi công dân nhập ngũ năm2026. Tổng số chốt danh sách là 48 thanh niên. Trong đó đủ điều kiện là 18 thanh niên.Danh sách tạm hoãn theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe là 17 thanh niên. Danhsách học sinh, sinh viên 12 thanh niên, danh sách miễn là người mắc bệnh tật theothông tư 103/2023 là 01 thanh niên.
An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội không có vụ việc xảy ra bị xử lýhành chính, ngoài ra chưa phát hiện vi phạm phát sinh.

TRƯỞNG THÔN

Huỳnh Văn Bích



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Tây, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu
biểu":

Căn cứ Quyết định số: 28 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Thôn Phước Tây báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ
thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIẾM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn Phước Tây xã Mộ Đức có diện tích tự nhiên hơn 100 ha, phía Bắc có
cánh đồng Đại Bắc giáp xã Long Phụng và xã Mỏ Cày, phía Nam có con Sông
Thoa chạy qua giáp thôn Phước Xã và Phước Điền, phía Đông giáp thôn Phước
Chánh, Phước Xã; phía Nam giáp Sông Thoa và Thôn Phước Xã. Địa bàn có 282
hộ, 964 nhân khẩu.

Nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp, ngoài ra có một số hộ
buôn bán nhỏ lẻ và làm ngành nghề khác như thợ mộc, thợ hồ và đi làm ăn xa.

Hệ thống chính trị ở thôn: Chỉ bộ có 15 Đảng viên; Ban công tác mặt trận; chi
đoàn thanh niên; chi hội nông dân; chi hội CCB; chi hội phụ nữ; chi hội người cao
tuổi.

Nhân dân trong thôn từ trước đến nay có tinh thần đoàn kết, phát trính kinh
tế, văn hóa, giáo dục, các phong trào đoàn thể xã hội phát triển đồng đều, đời sống
nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần góp phần vào
việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

2. Thuận lợi và khó khăn:
-Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù,
chịu khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính của Đảng,



pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong trào “

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” phong trào “ Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Khó khăn:

Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch
bệnh thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn vốn nội lực của địa phương còn
hạn hẹp thu nhập của nhân dân chưa cao trong khi đó nguồn vốn để đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rất cao.

Nhận thức của một số ít nhân dân chưa đầy đủ chưa đồng đều về nhiệm vụ
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triễn.

- Nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành
nghề. Nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, trong thôn có 3 cơ sở mộc dân dụng,
04 hộ làm bánh tráng, có 6 hộ buôn bán tạp hóa nhỏ.

- Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội đời sống nhân dân từng bước

ổn định tỷ lệ hộ nghèo 04/282 hộ đạt 1,41%; hộ cận nghèo 3/282 hộ đạt 1,06%.

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong trào TDTT.
- Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ TD thể thao hàng năm được

xã tổ chức thôn đều tham gia, như tham gia các giải bóng đá, bóng chuyền..trong
khuôn khổ đại hội TDTT; hội thi úp nom.

Hoạt động của tổ hòa giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện
vượt cấp gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao, tỷ lệ
người tham gia tập thể dục đạt trên 32%.

3.Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà;
nước giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua
của địa của địa phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ.

- 100% hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

4. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông
đảo người dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa".

Chưa phát hiện xẩy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì hoạt
động gia phòng chống bạo lực gia đình.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 93,5%

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.



Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do trung
ương và địa phương phát động đạt kết quả cao.

- Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, các gia đình chính sách
người có công với cách mạng, người tàn tật.

- Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” không để ai bị bỏ lại
phía sau. Tổ chức giúp đỡ ngày công và số tiền ủng hộ gia đình hộ nghèo với số tiền
hơn 10 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Phước Tây Đề nghị
UBND xã Mộ Đức xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận “ Thôn văn hóa”
năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

Vour
Huỳnh Trung Nguơn



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước An, ngày 19 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hoá” năm 2025

Kính gửi: UBND xã Mộ Đức.

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh
hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá”, “Xã, phường, thị trấn tiêu
biểu"

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn
hoá”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi;

Thôn Phước An báo cáo những thành tích đạt được trong năm 2025 cụ thể
như sau:

hơn

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỄM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm tình hình

- Thôn Phước An nằm phía Tây xã Mộ Đức, diện tích tự nhiên khoảng
1 km2, với 516 hộ, 1.820 nhân khâu.

- Nhân dân thôn Phước An chủ yếu sản xuất nông nghiệp, Một số hộ dân
đi làm ăn xa văng cả hộ, có 40 hộ tổ chức dịch vụ kinh doanh đa ngành nghề.

- Hệ thống chính trị ở thôn bao gồm: Chi bộ Đảng gồm 39 đảng viên; Ban
Công tác Mặt trận; Chi đoàn thanh niên; Chi hội Cựu chiến binh; Chi hội nông

dân; Chi hội phụ nữ; Chi hội người cao tuổi.
2. Thuận lợi và khó khăn

2.1. Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần
cù, chịu thương chịu khó; luôn luốn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc

biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư,
phong trào “Sáng, xanh, sạch, đẹp” được nhân dân tham gia tích cực.

2.2. Khó khăn:

Trong năm 2025 Điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, sản xuất

chăn nuôi thì dịch bệnh thường xuyên, giá cả không ổn định đặc biệt là dịch tả
lợn châu phi, giá lúa hạ sâu.... Nguồn vốn nội lực của địa phương còn hạn hẹp,

thu nhập của người dân chưa cao. Nhận thức của một số ít người dân chưa đầy
đủ, chưa đồng đều về nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC



1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển

- Nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành
nghề kinh doanh dịch vụ, vận tải nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Thu
nhập bình quân đầu người: 59 triệu đồng/người/năm.

- Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân từng

bước ổn định; tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 11 so với năm 2024: hộ nghèo

giảm 6 hộ, hộ cận nghèo giảm 5 hộ.

- Hội nông dân, hội phụ nữ tham gia hưởng ứng các phong trào phát triển

kinh tế do địa phương tổ chức, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về sản xuất lúa
và chăn nuôi theo môi trường sinh học.

2. Đời dống văn hoá, tinh thần lành mạnh, phong phú

- Nhà văn hoá, sân bóng đá, sân bóng chuyền được đầu tư xây dựng

khang trang, đủ diện tích tập luyện để tham gia các giải bóng đá, bóng chuyền

do xã tổ chức.

Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ

chức tập luyện, đồng thời tuyển chọn thành lập đội tuyển tham gia đầy đủ các

môn do Đại hội TDTT đầu năm 2025 do xã Đức Hoà (cũ) tổ chức. kết quả đạt 1

giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba.

Hoạt động của tổ hoà giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện

vượt cấp gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

- 100% co sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn vệ sinh

môi trường theo quy định.

- Hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Quy định các điểm tập kết rác thải tập trung sau đó được chuyển đi nơi

khác để xử lý đúng theo quy định của Nhà nước.

- Vận động nhân dân lắp đặt hệ thống điện đường, hàng cờ, trồng hoa trên

các trục đường trong thôn và nhà văn hoá.

4. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,

giữ vũng trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa

phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trường, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo

định kỳ.

- 100% hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” theo

Thông tư 124/2021 của Bộ Công an.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo

người dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

- 100% thành viên trong tổ ANTT cơ sở phát huy vai trò gương mẫu trong

việc tự quản của người dân tại cộng đồng dân cư. Không để xảy ra các vụ bạo

lực gia đình.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu Gia đình văn hoá: 78,2%.

5. Có tỉnh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng



- Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do

Trung ương và địa phương phát động đạt kết quả cao.
- Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, các gia đình chính sách,

người có công với cách mạng, người tàn tật, trẻ mổ côi.

- Thực hiện cuộc vận động xoá nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát

động, đã vận động được 16.650.000/15.000.000 đồng đóng góp cho Quỹ xoá
nhà tạm, nhà dột nát của UBND huyện Mộ Đức (cũ).

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của thôn Phước An. Đề nghị
UBND xã Mộ Đức xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận “Thôn văn hoá”
năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

Phạm Ngọc Thanh Bình



UBND XÃ MỘ ĐỨC

THÔN 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thôn 1, ngày 2 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: UBND xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ quy định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biều”;

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2024 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình
văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi.

Thôn 1 báo cáo những thành tích đã đạt được trong năn 2025 cụ thể như sau:

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình

Thôn 1 là thôn thuần nông, bao bọc bởi dòng sông Thoa, có đường quốc lộ 1
đi ngang qua khoảng 1,5 km. Phía Bắc và phía Đông giáp thôn Phước Thịnh xã Mỏ
Cày, phía Nam giáp thôn 2 và thôn 3, phía Tây giáp thôn Phước Toàn. Thôn được
chia thành 6 tổ dân cư, diện tích tự nhiên hơn 213 ha, có 745 hộ, dân số: 2.520 người.

II. Thành tích đạt được

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, lạnh đạo trực
tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Mộ Đức và sâu sát của chỉ ủy
chi bộ thôn. Thôn 1 luôn tuân thủ sự lãnh đạo của chính quyền và phối hợp chặt chẽ
với BCTMT thôn, cùng với các chi hội đoàn thể, đoàn kết cả hệ thống chính trị trong
thôn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt các nội dung chương trình
phát triển kinh tế - chính trị- xã hội trên địa bàn thôn và chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và giữ chuẩn thôn văn hóa, gắng với học tập
và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm qua kinh tế Thôn 1 đã chuyển biến tích cực theo hướng phát triển,
dân chủ được phát huy. An sinh xã hội được rà soát và đề nghị cấp trên giải quyết
kịp thời. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm cảnh quan



sạch đẹp, ANCT-TTATXH được đảm bảo, với những thành tích đạt được, trong năm

2025 là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của từng hộ gia đình nhân dân và cán bộ thôn 1. Chấp

hành thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ của chi bộ và cấp trên đề ra, bằng

những việc làm cụ thể sau:

1. Xây dựng đời sống ổn định và phát triển

Phát triển nông nghiệp – chăn nuôi – trồng trọt – tiểu thủ công nghiệp và dịch

vụ. Trong năm qua do ảnh hưởng dịch tả lợn châu phi và dịch cúm gia cầm (gà, vịt)

gây thiệt hại lớn làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân địa phương nói

riêng cả nước nói chung.

a. Nông nghiệp

Đất trồng lúa 02 vụ có 97 ha, đất trồng màu 25 ha, chủ yếu là đất vườn thừa

trồng các loại rau màu khác như đậu, mè và rau củ quả các loại hầu hết người dân đã

ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất như chọn gống cây, giống vật

nuôi có chất lượng hiệu quả kinh tế cao. Đưa cơ giới vào đồng ruộng. Từ đó giá thành

sản xuất thấp, chất lượng hàng hóa được nâng lên. Năng xuất lúa 2 
vụ bình quân

trong năm đạt từ 68-72 tạ/ha/năm.

Hiện trong thôn có:

+ 7 máy gặt đập liên hợp tăng 01 máy so với năm trước .

+ 7 máy làm đất loại nhỏ.

+ 5 máy làm đất loại lớn.

b. Chăn nuôi

Trong năm 2025 chăn nuôi gia súc bị ảnh hưởng lớn do dịch tả lợn châu phi,

viêm da nổi cục ở trầu bò diễn biến phức tập đã ảnh hưởng đến người chăn nuôi.

Đàn trâu, bò hiện có 34 con giảm so với năm trước 68 con, bị ảnh hưởng dịch

bệnh người dân xuất bán nhiều.

Đàn lợn hiện có 500 con, người dân đang tái đàn chăn nuối sau dịch tả lợn

châu phi.

Đàn gà hiện có 3.500 con tăng so với năm trước 800 con.

Vịt, ngan, ngỗng hiện có 4.200 con, trong đó vịt để: 1.600 con.

Về công tác tiêm phòng bộ phận thú y của xã đã tổ chức thực hiện nhiều đợt

phun thuốc tiêu độc khử trùng và cấp phát thuốc cho cán hộ chăn nuôi xử lý chuồng

trại theo sự hướng dẫn của thú y. Tổ chức tiêm phòng bệnh LMLM viêm da nổi cục

cho trâu bò, tiêm vacxin cúm H5N1 cho gia cầm.
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c. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ

- Có 09 hộ sản xuất nông cụ phục vụ nông nghiệp.

- 13 hộ sản xuất mộc dân dụng.

18 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống và giải khát.

02 cơ sở tiện gỗ.

- 21 hộ kinh doanh dịch vụ phục vụ.

- 04 hộ có máy xay xác lúa.

- 03 hộ làm nghề bánh tráng. Trong đó có 01 cơ sở sản xuất theo dây chuyền
tự động. Sản phẩm đạt chứng nhận Ocop

d. Tín dụng

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Nhà nước và Ngân hàng cho nhân dân
vay vốn để sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế thông qua các tổ vay vốn các đoàn

thể thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
nông thôn để sản xuất, kinh doanh dịch vụ, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhân dân vay vốn và trả lãi, trả gốc đúng kỳ hạn cho
ngân hàng.

Kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ có phát triển nhưng chưa nhiều.

- Có 441 hộ có đời sống ổn định.

- Có 196 hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Đầu năm 2025 có 17 hộ nghèo, cuối năm thoát nghèo 03 hộ còn lại 14 hộ.

- Đầu năm 2025 có 15 hộ cận nghèo đến cuối năm thoát 5 hộ còn lại 10 hộ.

100% hộ gia đình hưởng ứng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao.

*Tự đánh giá tiêu chuẩn 1: Đạt

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú

a. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú

- Thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng diện tích sử dụng 250m2, có sân vận động
diện tích 2.000m², có bưu điện văn hóa xã và khu thể thao Thiên Nam ở địa bàn thôn,

có câu lạc bộ gia đình văn hóa có 100 thành viên tham gia đang hoạt động.
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- Tham gia các phong trào văn hóa, thể thao của địa phương, đã tham gia Đại

hội thể dục thể thao cấp xã, giải bóng đá Mừng Đảng, Mừng xuân đạt giải ba và các

môn thể thao khác.

- Câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ môi trường có 50 thành viên tham gia.

- Vận động Nhân dân tham gia tập thể dục đi bộ vào buổi sáng và tối có nhưng

chưa nhiều.

b. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Từ khi phát động phong trào “TDĐKXDĐSVH cộng đồng KDC” rộng rãi

trong nhân dân ý thức tự giác của nhân dân được nâng cao, thực hiện các tiêu chí về

nếp sống văn minh như cưới, hỏi, tiệc, tang, lễ, hội, cúng Dinh, cúng xóm đúng với

bản sắc văn hóa của dân tộc tiết kiệm an toàn, không có gia đình nào để đám tang

quá 48 tiếng, không có người mắc bệnh xã hội, không có người sử dụng và phát tán

văn hóa phẩm độc hại, không có người hành nghề truyền đạo trái pháp luật và hành

nghề mê tín dị đoán, bói toán....

100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, thực hiện

tốt hương ước, quy ước của thôn, Khu dân cư.

- Trong năm 2025 có 600/637 hộ gia đình (có mặt)đạt chuẩn xét gia đình văn

hóa đạt tỷ lệ 94,19%.

c. Chăm lo sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ

Là việc làm thường xuyên của chi ủy và chính quyền thôn luôn được chú trọng

và quan tâm. Thốn có 1 chi hội khuyến học và 04 phân hội khuyến học hiện đang

hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2025 vận động quỹ khuyến học, mua sách vở, số

tiền 5.500.000 đồng (30 xuất), Tết trung thu cho các cháu vui chơi, số tiền: 2.5 triệu

đồng.

Trẻ em trong độ tuổi đi học điều được đến trường đạt 100%; phổ cập giáo dục

cơ sở đạt 100%.

d. Chăm sóc sức khỏe và thực hiện kế hoạch hóa gia đình

Trẻ em từ 1 đến 6 tuổi điều được tiêm phòng văxin đầy đủ đúng định kỳ, trẻ

em suy dinh dưỡng dưới 0,1%.

Vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường, rong phát cây cối bụi rậm xung

quanh nhà để phòng dịch sốt xuất huyết, vận động nhân dân ăn chín uống sôi. Nên

trong năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người.

- 100% hộ nông dân mua bảo hiểm y tế.
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- 100% hộ có bảo hiểm y tế, khi có bệnh điều được đến bệnh viện điều trị.

- Trong năm có khoảng 85 hộ khó khăn, nghèo, cận nghèo khám bệnh miễn
phí tại bệnh viện và trạm y tế xã.

Các bà mẹ mang thai điều được khám thai định kỳ.

*Tự đánh giá tiêu chuân 2: Đạt

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

- Công tác bảo vệ môi trường cảnh quan sạch đẹp là trách nhiệm của toàn dân.
Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
cảnh quan, không lấn chiếm lòng lề đường, không phơi lúa, rơm rạ và các sản phẩm
khác gây cản trở giao thông.

100% hộ gia đình tham gia thu gom rác thải, trừ những hộ ở ven sông xe
không vào được, hộ sẽ tự xử lý tại vườn nhà đảm bảo vệ sinh.

- Vận động được 40 hộ chăn nuôi có chuồng trước nhà xây hoặt che chắn cần
thận, có 36 hộ chăn nuôi tự làm hầm Pioga để xử lý nước thải chăn nuôi.

- 97% hộ có hỗ xử lý nước thải sinh hoạt còn lại 3% xử lý qua khe, rãnh.

- 98% hộ có nhà tắm hố xí hợp vệ sinh.

- 85% hộ dung nước giếng khoang có bể lọc hợp vệ sinh. 14% hộ dung máy
lọc nước đủ tiêu chuẩn.

1% hộ dùng nước giếng khơi và nước bình.

- Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một vài hộ gia đình chưa nhận
thức hết về công tác bảo vệ mỗi trường vứt rác ra những đoạn đường vắng người, vỏ
bao thuốc bảo vệ thực vật vứt xuống sông, kệnh mương; trong chăn nuôi xử lý nước
thải còn bốc mùi làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

- Về cảnh quan đã và đang vận động nhân dân ở tổ dân cư số 1 trồng hoa và
cây cảnh 2 bên đường. Đường bê tông đến đâu tường rào cổng ngõ đến đó có nhiều
hộ gia đình cải tạo cảnh quan đẹp như xây dựng hồ non bộ, cây cảnh, trồng hoa trước
nhà, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

*Tự đánh giá tiêu chuẩní 3: Đạt

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Chi ủy chi bộ và cả hệ thống chính trị của thôn tích cực tuyên truyền vận
động rộng rãi đến người dân vào các ngày lễ hội khi có điều kiện, để người dân nhận
thức đúng đắn về chủ trương đường lối chính sách của chính phủ của đảng, pháp luật
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của nhà nước trong thời đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay. Nhằm
hạn chế người dân vi phạm pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương đến
mức thấp nhất. Trong năm 2025 không có người vi phạm nghiêm trọng.

- 97% hộ chấp hành tốt việc giao nộp các khoảng nghĩa vụ công dân đổi với

nhà nước và các khoảng dịch vụ của hợp tác xã. 2% hộ khó khăn đột xuất và đi làm
ăn xa, còn lại 1% có điều kiện nhưng không nộp.

Công tác hòa giải: Tổ hòa giải của thôn cùng với chi ủy phối hợp tham gia
giải: 01 trường hợp tranh chấp lấn đất vườn ở thành công, 01 vụ mâu thuẫn ranh giới

giữa 2 vườn nhà ở thành công, 01 vụ đường đi của các hộ và vườn ở ảnh hưởng nước

tràn vào sân khi có trời mưa thành công. Những mâu thuẫn nhỏ ở khu dân cư kịp thời

hòa giải nên không có khiếu kiện đông người vượt cấp.

- Công tác đảm bảo ANCT-TTATXH: Thôn có tổ “Hộ an toàn” thôn bình yên

có 11 thành viên tham gia, được phân công từng thành viên theo dõi nắm tình hình

ANCT-TTATXH của địa bàn tổ dân cư mình phụ trách để báo cáo kịp thời lên cấp

trên, 3 tháng sinh hoạt tổ 1 lần khi cần thiết thì họp đột xuất. Tuần tra vào ban đêm

những ngày lễ, tết nguyên đáng...có sự hỗ trợ của công an xã.

- Có 02 điểm PCCC công cộng có 30 hộ gia đình tham gia tại tổ dân cư số 6.

- Tổ ANTT có 3 đồng chí hiện đang hoạt động.

- Hàng năm tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vào ngày 19/8

vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là

trách nhiệm của toàn dân.

- 100% hộ cam kết phòng chống cháy nổ và ngăn ngừa phồng chống tổ giác

tội phạm, không có ma túy, không mua bán trẻ em phụ nữ. Đồng thời giáo dục trẻ

vào dịp sinh hoạt hẻ không tham gia các tệ nạn xã hội, không tắm biển, ao, hồ, sông,

suối khi gia đình phụ huynh không cho phép.

- Chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, trong năm 2025 không có hộ vi

phạm.

- Công tác an ninh quốc phòng: Công tác tuyển quân hàng năm đây là một

nhiệm vụ chính trị quan trọng được đặt lên hàng đầu trong các nhiệm vụ trong năm.

Do đó cả hệ thống chính trị của thôn luôn được chủ trọng, đến vận động từng gia

đình có thanh niên trong diện tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nắm bắt tâm tư nguyện

vọng từng gia đình và thanh niên.

Phối hợp với đội tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự hàng năm đến từng

người dân, hộ gia đình có thanh niên trong diện tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
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- Làm tốt chính sách địa phương: Trước khi thanh niên trúng tuyển lên đường

nhập ngũ thôn phối hợp với BCTMT các chi hội đoàn thể tổ chức gặp mặt thanh

niên, gia đình và bộ đội xuất ngũ mới về để giao lưu trao đổi tâm tư tình cảm giữa

địa phương với thanh niên và gia đình.

- Trong năm 2025 có 5 thanh niên lên đường nhập ngũ đã hỗ trợ 12,5 triệu

đồng. Tổ chức thăm Tết Nguyên đán gia đình thanh niên trúng tuyển: 1 triệu và tổ
chức gặp mặt thanh niên tại thôn trước khi lên đường nhập ngũ 920.000 đồng. Tổng

số tiền là 14.420.000 đồng. Giao quân hàng năm của thôn đạt 100% theo chỉ tiêu trên

giao.

- Ngoài ra còn tham gia xây dựng chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vũng mạnh.

Các chỉ hội đoàn thể và tổ dân cư đạt tiên tiến xuất sắc.

*Tự đánh giá tiêu chuân 4: Đạt

5. Có tỉnh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng

- Chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo được tốt hơn, không
còn nhà tạm, hộ khá giàu ngày càng tăng nhân dân rất phần khởi, tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng.

- 100% hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng có mức sống trên
trung bình ở cộng đồng dân cư, với tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau
trong cộng đồng, khi gặp khó khăn hoạn nạn điều được bà con tổ chức thăm viếng
như ốm đau, tang, lễ.

- Trong năm 2025 vận động đảng viên chi bộ, đảng viện 213 và các nhà hảo

tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo của thôn được: la.. triệu đồng. Xét tặng quà cho
hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn là: 33.. xuất quà.

- Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm thôn đã vận động

và nộp về xã 20 triệu đồng. UBMTTQVN xã đã ủng hộ sửa chữa 4 nhà, số tiền 120
triệu đồng.

*Tự đánh giá tiêu chuân 5: Đạt

Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm

2025 của thôn 1. Kính đề nghị quý cấp xem xét, đánh giá khen thưởng theo quy định.
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TRƯỞNG THÔN

Sresof

Nguyễn Văn Hợi



UBND XÃ MỌ ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔN 2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thôn 2, ngày tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hoá” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

I.Sơ lược đặc điểm, tình hình

Thôn 2, xã Mộ Đức có tổng số 204 hộ dân với 695 nhân khẩu, chủ yếu sinh
sống bằng nghề nông nghiệp, buôn bán nhỏ và lao động tự do. Nhân dân trong
thôn có truyền thống đoàn kết, cần cù, chịu khó lao động sản xuất, tích cực hưởng
ứng các chủ trương, phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động. Ban nhân
dân thôn, cùng các đoàn thể như Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ,
Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên luôn phối hợp chặt chẽ trong công
tác vận động quần chúng, phát huy nội lực, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.

II.Thành tích đạt được

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triễn

Nhân dân trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp
với điều kiện địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng
cao năng suất và thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9 %, hộ khá và giàu chiếm
trên 60 %. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, chăn nuôi,
trồng trọt, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả cao.

2.Đời sống văn hoá, tỉnh thần lành mạnh và phong phú

Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên. Thôn có đội văn
nghệ, bóng đá, bóng chuyền hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham
gia. Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;
duy trì các phong tục tốt đẹp, bài trừ mê tín dị đoan. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt
trên 98%, nhiều năm liền không có tệ nạn xã hội.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp



Nhân dân trong thôn tích cực tham gia các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”,

“Thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Các tuyến đường được bê tông hóa, có

hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, hàng rào cây xanh, hoa nở hai bên đường. Rác

thải sinh hoạt được thu gom đúng nơi quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi
trường.

4.Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà

nước; giữ vũng trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia các phong trào của
địa phương

Nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc

vận động do cấp trên phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nông thôn
mới nâng cao”. An ninh trật tự trong thôn luôn được đảm bảo, không có tệ nạn xã
hội, không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện phức tạp.

5.Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng

Tỉnh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư được phát huy mạnh mẽ. Nhân dân

tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình
chính sách, người già neo đơn. Các phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế",
“Quỹ vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai hiệu quả. Cộng đồng
dân cư đồng lòng, thống nhất trong mọi công việc của thôn, góp phần xây dựng
đời sống ấm no, hạnh phúc.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định về “Thôn văn hoá”, Ban dân
chính thôn 2 kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức xem xét, công
nhận Thôn 2 đạt danh hiệu “Thôn văn hoá” năm 2025. Xin trân trọng cảm on!

TRƯỞNG THÔN

Trần Bình Trọng



UBND XÃ MỘ ĐỨC

Thôn 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mộ Đức, 19 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “ thôn Văn hóa ” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danhhiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu
biểu";

Căn cứ Quyết định số: 28 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Uy
ban nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu
“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Gọi tác là Quyết định 28/QD-,UBND, Hướng dẫnsố989/ HD-SVHTTDL, ngày 10/9/2025của văn hoá, thể thao và du lịch về việc
hướng dẫn tạm thời trong triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá và công tác xây dựng đô thị văn minh năm 2025.

sau.

Thôn 3 báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ thể như

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn 3 xã Mộ đức có diện tích tự nhiên 120 ha, phía bắc giáp với thôn 1,
phía nam giáp thôn 4, phía đông giáp với Thôn 2 phía tây giáp với thôn Phước
An. Với 365 hộ gồm 1229 nhân khẩu.

Nhân dân Thôn 3 Chủ yếu sản xuất nông nghiệp và một số diện tích đất
trồng rừng.

Hệ thống chính trị ở Thôn bao gồm: Chi bộ Đảng có 29 đảng viên; Ban
công tác mặt trận; chi đoàn thanh niên có 12 hội viên, chi hội cựu chiến binh có
38viên, chi hội nông dân có 295 viên, chi hội phụ nữ có 216 hội viên, chi hội
người cao tuổi có 190 hội viên. Có 4 tổ dân cư.

Nhân dân trong thôn từ trước đến nay có tinh thần đoàn kết, phát triển kinh
tế, văn hóa, giáo dục, các phong trào đoàn thể xã hội phát triển đồng đều, đời



sống nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần góp
phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

2. Thuận lợi và khó khăn:

- Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần
cù, chịu khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong
trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao” phong trào “ Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp.

- Khó khăn:

Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch
bệnh thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn vốn nội lực của địa phương cònhạn hẹp thu nhập của nhân dân chưa cao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển.
- Nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nghề

kinh doanh dịch vụ, vận tải ít. Nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, trong thôn cótổ hợp tác chăn nuôi heo và bò .

- Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội đời sống nhân dân từng bước ổnđịnh tỷ lệ hộ nghèo 06/365 hộ đạt 1,64%; hộ cận nghèo 9/365 hộ đạt 2,46%.
- Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địaphương tổ chức.

- Có 2 mô hình dân vận khéo được sự ủng hộ của người con xa quê và nhân dân
ở tổ dân cư 13 đóng góp tạo cảnh quan sáng,xanh,sạch đep ở địa phương.

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.
-Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang đủ diện tích cho sinh hoạt

cól sân cầu lông cho các cháu vui chơi.

- Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ TD thể thao trong thôn hàng
năm được tổ chức luyện tập thường xuyện; đồng thời tuyển chọn, thành lập các độituyển đã tham gia các giải do xã tổ chức. Thôn thành lập 01 đội bóng đá thanh Niên,
01 đội bong đá nữ tham gia giải do xã tổ chức.

- Hoạt động của tổ hòa giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện vượtcấp gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp.



- Có 10 điểm tập kết rát thải tập trung sau đó được chuyển đi nơi khác để xử
lý đúng theo quy định của Nhà nước.

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua đời
thực hiện mai táng, đúng quy định của pháp luật và các quy định của địa phương,

- Lắp đặt hệ thống đường điện, đường cờ, cây cảnh trên các trục đường vàtại nhà văn hóa thôn.

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà;
nước giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thiđua của địa của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ.

- 100 hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảongười dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- 100% hộ dân trên địa bàn thôn đăng kí ATTTGT và phòng chống cháynổ, thôn ra mắt mô hình nhà tôi có bình chữa cháy.Tổ tự quản phát huy và vai tròtự chủ, tự quản của người dân tại cộng đồng dân cư.
- Không để xẩy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và ra mắt mô hình 3không 1 có.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 97,7%
5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
- Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do trung

ương và địa phương phát động đạt kết quả cao.

- Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, các gia đình chính sách người
có công với cách mạng, người tàn tật trẻ mồi côi.

Thực hiện cuộc vận động xoá nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn thôn vận
động nhân dân được tổng số tiền là 22500.000 đồng .

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn 3 Đề nghị UBND xã
Mộ Đức xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận “ Thôn văn hóa” năm 2025.

TRƯỞNG THÔNуча

Nguyễn Thị Kim Hồng



UBND XÃ MỘ ĐỨC

THÔN 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thôn 4 ngày 17 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình
văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số: 23 /QÐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn

hóa”, “Thôn, tổ dân phỗ văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi;

Thôn 4 báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ thể như sau:

I/ SƠ LƯỢC ĐẶC ĐI M, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn 4, nằm dọc theo tuyến tỉnh lộ Đồng Cát - Suối Bùm, gần trung tâm hành chính

xã Mộ Đức nên thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế, có diện tích tự nhiên trên 160

ha, có ranh giới hành chính Phía Đông giáp Thôn 2, Thôn Đồng Cát, phía Tây giáp Thôn
7, Thôn 3; phía Nam giáp Thôn Vĩnh Phú; phía Bắc giáp Thôn 3, Thôn 2, xã Mộ Đức.

Với 479 hộ, 1.896 nhân khẩu, Độ tuổi lao động 1.215 người, Số hộ sản xuất Nông –
Lâm nghiệp 393 hộ, số hộ sống phi Nông nghiệp 105 hộ.

Hệ thống chính trị ở Thôn bao gồm: Chỉ bộ Đảng 81 Đảng viên; Ban công tác mặt
trận 11 thành viên; chi đoàn thanh niên có 17 đoàn viên, chi hội cựu chiến binh có 27

hội viên, chi hội nông dân có 231 hội viên, chi hội phụ nữ có 190 hội viên, chi hội người
cao tuổi có 221 hội viên.

Toàn thể nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật

của nhà nước, có tỉnh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nhân dân, cán bộ luôn bám sát

quy chế dân chủ ở cơ sở để thực hiện tốt các hoạt động làm việc có giám sát; từ đó Mặt
trận, Đoàn thể, nhân dân tích cực giám sát góp ý thiết thực và xây dựng Đảng, chính
quyền phát triển, làm tốt công tác dân vân khéo.



2.Thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

Nhân dân trong Thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu
khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính của Đảng, pháp luật
của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong trào “ Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp.

Khó khăn:

Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch bệnh
thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn vốn nội lực của địa phương còn hạn hẹp
thu nhập của nhân dân chưa cao trong khi đó nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rất cao.

Nhận thức của một số ít nhân dân chưa đầy đủ chưa đồng đều về nhiệm vụ thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển.

-Nhân dân trong Thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nghề
kinh doanh dịch vụ, vận tải . Nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, trong thôn phát
triển đa nghành nghề từ buôn bán nhỏ lẻ, đến việc làm các loại nghành nghề bánh tráng,
Búm, Mạch nha ..., có tuyến đường Đồng Cát - Suối Bùm, tuyển Tân --Phong đi qua
thông với các xã phía táy của tỉnh nên buôn bán rất thuận lợi. Thu nhập bình quân đầu
người 56,5 triệu đồng/người/năm.

-Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế, xã hội đời sống nhân dân từng bước ổn
định tỷ lệ hộ nghèo 09/479 hộ đạt 1,87%; hộ cận nghèo 12/479 hộ đạt 2,51%.

2, Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.

-Nhà văn hóa, khu thể thao được dầu tư xây dựng khang trang đủ diện tích cho
sinh hoạt. Đời sống văn hóa lành mạnh phong phú 100% hộ dùng tivi 150 hộ dùng máy
vi tính nối mạng, 100% hộ dùng điện thoại di động, có 3 điểm karaoke phục vụ và nhiều
nhà có karaoke; các thiết kế văn hóa thông tin, thể dục thể thao giáo dục, y tế đầy đủ
phù hợp đang hoạt động hộ gia đình đạt chuẩn năm sau cao hơn năm trước thôn giữ
chuẩn văn hóa.

-Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ TD thể thao trong Thôn hàng năm

được tổ chức luyện tập thường xuyện; đồng thời tuyển chọn, thành lập các đội tuyển
tham gia các giải do xã tổ chức. Thôn đã thành lập 01 đội Dân Vũ quần chúng; Phong
trào bóng đá, bóng chuyền luôn được duy trì phát triển.



-Tham gia hội trại “ Lễ Hội Ngày Mùa” đạt hiệu quả.

-Tham gia giải bóng đá Nam, Nữ, kết quả đạt giải Nhì cấp xã.

-Hoạt động của tổ hòa giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện
vượt cấp gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

3.Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp.

-Môi trường cảnh quan sạch đẹp đường làng ngõ xóm sạch ,có 100 hộ sử
dụng nước sạch, nhà vệ sinh, nhà tắm; Tôn tạo và sử dụng, bảo vệ phát huy các di
tích văn hóa cảnh quan tu sửa giữ nguyên hiện trạng.

-100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi

trường theo quy định.

-Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua đời

thực hiện mai táng, đúng quy định của pháp luật và các quy định của địa phương,
không đốt, rải vàng mã trên đường.

-Lắp đặt hệ thống đường điện, hàng cờ trên các trục đường và tại nhà văn hóa
thôn.

4.Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà;
nước giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua
của địa của địa phương.

-Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tích cực xây dựng phong trào “Toàn

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” cuộc vận động “Học tập và làm theo đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.

-Công tác quốc phòng và an ninh luôn được giữ vũng, tập trung tuyên truyền
vận động con em trong độ tuổi đăng ký độ tuổi 17 và tham gia khám tuyển nghĩa vụ
quân sự hàng năm.

-Các tổ An Ninh thôn hoạt động có hiệu quả, từ đó góp phần vào công tác
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong Thôn.

-Phát huy vai trò tổ hòa giải. Đặc biệt là phát huy các chi hội, chi đoàn, trong
đó chủ đạo là chi hội phụ nữ, phát huy mô hình CLB phòng chống bạo lực gia đình
từ đó các mâu thuẫn được hòa giải nội bộ trong gia đinh.

-Thực hiện nghiệm túc quy chế hoạt động về việc cưới, việc tang và lễ hội
của UBND xã.

5.Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

-Trên tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau với phương châm “ Lá

lành đùm lá rách” “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no” nhân dân trong thôn
đã thực hiện tốt các cuộc vận động do trung ương và địa phương phát động đạt và
vượt chỉ tiêu.



-Thực hiện chính sách an sinh xã hội trong đó chú trọng chăm sóc người cao
tuổi, trẻ em, người có công với cách mạng, người khuyết tật và người có hoàn cảnh

khó khăn thể hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” “ Ăn quả nhớ người trồng cây"
đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

-Tổ chức, triển khai có hiệu quả cao mô hình “Phòng chống bạo lực gia đình
găn với tuyên truyền đạo đức lối sống” “ Gia đình học tập” “ Dòng họ học tập"
Cộng đồng học tập”.

Trên đây là báo cảo thành tích đã đạt được của Thôn 4. Đề nghị UBND xã

Mộ Đức xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận “Thôn văn hóa” năm 2025.

TRƯỞNG THÔN
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UBND XÃ MỘ ĐỨC

THÔN 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh phúc

Thôn 7, ngày 19 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính
phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10 tháng 09 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình
văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi;

Thôn 7 báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ thể như sau:

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình:

1. Đặc điểm tình hình:

Thôn 7, xã Mộ Đức là thôn thuần nông, nằm ở phía tây nam của xã Mộ Đức,
diện tích tự nhiên 180 ha, phía đông nam giáp Thôn Thiết Trường, phía đông giáp
Thôn 4, phía tây giáp Thôn 3. Thôn có 3 KDC với 253 hộ dân, hiện có mặt tại địa
phương 213 hộ với 908 nhân khẩu. Thôn có 1 nhà văn hóa cộng đồng, 1 nhà sinh hoạt

KDC 19, 1 khu vực nghĩa trang, hồ chứa nước Đá Bàn và 01 trang trại và 05 gia trại,
01 doanh nghiệp xây dựng đang phát triển.

Hệ thống chính trị ở Thôn bao gồm: Chi bộ Đảng có 27 Đảng viên; Ban công
tác mặt trận: Chi hội cựu chiến binh có 34 hội viên, Chi hội nông dân có 220 hội viên,
Chi hội phụ nữ có 215 hội viên, Chi hội người caoao tuổi có 191 hội viên.

Nhìn chung tình hình KT-XH, QP-AN luôn được ổn định, phát triển bền vững.
2. Những thuận lợi khó khăn trong chỉ đạo thực hiện:

a/Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo của UBND xã Mộ Đức và
các ban ngành đoàn thể xã.

Sự đoàn kết của cấp u , của toàn thể đảng viên trong chi bộ, chính quyền, Ban
công tác mặt trận thôn và các Chi hội, đoàn thể trong thôn.



Sự đồng tình của bà con nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính
sách của Đảng, nhà nước và các chủ trương của địa phương.

b/ Khó khăn:

- Điều kiện địa lý của thôn không thuận lợi để phát triển công nghiệp và dịch
vụ thương mại, nguồn thu nhập chính của bà con dựa vào nông nghiệp là chính.

- Nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm với hình thức nhỏ lẻ giá cả bấp bênh,dịch bệnh diễn biến thường xuyên nên người dân không mạnh dạn tái đàn, vì vậy ảnhhưởng rất lớn đến nguồn thu nhập của bà con nông dân.
II. Kết quả thực hiện:

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN xã và sâu sát của Chi ủy chi bộ thôn 7, BVĐ luôn tuân thủ sự lãnh đạo
của chính quyền và phối hợp chặt chẽ với BCTMT thôn, cùng với các Chi hội, đoàn
thể, đoàn kết cả hệ thống chính trị trong thôn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đểthực hiện tốt các nội dung chương trình phát triển kinh tế- chính trị- xã hội trên địa
bàn thôn và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiếu mẫu và giữchuẩn thôn văn hóa, gắng với học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách HồChí Minh.

Trong năm qua kinh tế Thôn 7 đã chuyển biến tích cực theo hướng phát triển,
dân chủ được phát huy. An sinh xã hội được rà soát và đề nghị cấp trên giải quyết kịp
thời. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm cảnh quan sạch
đẹp, ANCT- TTATXH được đảm bảo, với những thành tích đã đạt được trong năm
2025 là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của từng hộ dân và cán bộ thôn 7. Chấp hành thực
hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của chi bộ và cấp trên đề ra, bằng những việc
làm cụ thể sau:

1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền
vững, nâng cao đời sống kinh tế ổn dịnh và phát triễn.

a/ Về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp:

- Diện tích trồng lúa 2 vụ với 44 ha/vụ, năng suất bình quân 68 tạ ha. Diện tích
trồng màu 8,2ha, trong đó cây Ngô lấy hạt để chăn nuôi là 5ha, cây Lạc là 3,2ha. Việc
dồn điền đổi thửa đem lại thuận lợi cho người dân trong sản xuất lúa, bên cạnh đó hầu
hết người dân đã ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất như chọn
giống, bón phân, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng nên hiệu quả kinh tế tăng, chất
lượng hàng hóa được nâng lên. Hiện trong thôn có: 3 máy gặt đập liên hợp, 4 máy
băm ruộng loại nhỏ và 2 máy băm loại lớn.

- Diện tích rừng 89 ha, năng suất bình quân 100 tấn/ha, độ che phủ rừng là 40%,
giải quyết hàng trăm việc làm và đem lại nguồn thu rất lớn cho người dân.

b/ Về chăn nuôi:



- Đàn trâu bò có 490 /470 con tăng 104% so với nghị quyết đầu năm; đàn dê có

180 con đạt 100% so với nghị quyết đầu năm, đàn lợn giảm cụ thể tổng đàn đến nay

còn 150 con, giảm 63% so với nghị quyết vì dịch tả lợn Châu phi diễn ra trên địa bàn
thôn.

- Đàn gia cầm có 32.000 con, đạt 100%.

- Nhờ áp dụng những tiến bộ KH-KT, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nguồn
vốn vay ngân hàng và Chương trình nông thôn mới nên đời sống các tầng lớp nhân
dân ngày càng được nâng cao và phát triển bền vững.

Về công tác tiêm phòng: bộ phận thú y của xã đã tổ chức nhiều đợt phun thuốc
tiêu độc khử trùng và cấp phát thuốc cho các hộ chăn nuôi xử lý chuồng trại theo sự
hướng dẫn của thú y. Phối hợp với thú y xã tiêm phòng Lỡ mồm, long móng lần i
năm 2025 cho đàn trâu bò trong thôn với 350 liều vaccin.

c/ Về thương mại dịch vụ:

- Có 14/225 hộ thương mại và dịch vụ chiếm 6,2%. Trong đó có 02 quán cà phê
và giải khát; 6 hộ buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ; 2 hộ sản xuất chế biến đồ gỗ dân dụng
(nghề mộc); 02 xưởng may gia công có 50 lao động; 01 doanh nghiệp vận tải xây
dựng với 5 lao động thường xuyên; 01 xưởng chế biến Cau với 30 lao động.

d/ Về xây dựng nông thôn mới nâng caо:

- Trong năm thôn đã vận động xây dựng sân bê tông điểm sinh hoạt văn hoá
KDC 19 với tổng kinh phí là 26.000.000 đồng.

Ti lệ dân số trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên trên 92% và thu
nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu/năm; 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc
gia.

- Số hộ có nhà kiên cố là 198 nhà chiếm 77,9%, nhà bán kiên cố là 56 nhà chiếm
21,9%, không có nhà tranh vách đất. Nhìn chung hàng năm hộ gia đình tự tu sửa làm
lại nhà rất khang trang.

- Đời sống kinh tế của người dân được nâng cao, hộ nghèo và cận nghèo trong
thôn giảm đáng kể. Đến nay hộ nghèo còn 6 hộ giảm 5 hộ so với năm 2024, và hộ cận
nghèo còn 10 hộ giảm 7 hộ so với năm 2024.

2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.

Thường xuyên lồng ghép trong các cuộc họp khu dân cư để vận động tuyên
truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về các nhiệm vụ chính trị, sản xuất
và đời sống, phong trào kế hoạch hóa gia đình đến từng cặp vợ chồng trong diện tuổi
sinh đẻ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em 0%, trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng theo
quy định có 9/9 cháu đạt 100%, phụ nữ mang thai được khám định kỳ đạt 100%.
Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Có 100% trẻ em trong độ tuổi từ
6-15 tuổi được đi học (lớp 1 đến lớp 6), không có trẻ em bỏ học. Có 95% hộ gia đình



tham gia mua bảo hiểm y tế, vận động nhân dận tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
và các hoạt động “ Vì sức khỏe cộng đồng” nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

- Thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng diện tích sử dụng 150m2, sân sinh hoạt
được bê tông hóa rộng 600m2. Nhà sinh hoạt cộng đồng đã được trang bị máy tính,
máy scan, ti vi và có cổng wifi để người dân trong thôn cập nhật thông tin hữu ích
phục vụ đời sống. Thôn có sân bóng đá rộng 6.700 m2, sân bóng chuyền, cầu lông để
người dân vui chơi giải trí luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe.

Các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ TDTT trong Thôn hàng năm
được tổ chức luyện tập thường xuyện; đồng thời tuyển chọn, thành lập các đội tuyển
đã gia các giải do xã tổ chức. Thôn đã thành lập 02 đội bóng đá Nam, Nữ tham gia
ĐHTDTT xã và đều đạt giải.

- Vận động toàn dân thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, 100% hội
viên người cao tuổi là hội viên khuyến học, vận động quỹ hàng năm để thưởng cho
học sinh giỏi, học sinh nghèo ham học 24 xuất quà nhân dịp Tết Trung thu 2025, vận
động trẻ em trong độ tuổi đi học đều đến trường. 100% đạt chuẩn phổ cập giáo dục
trung học cơ sở, vận động phong trào xây dựng Gia đình học tập, Gia đình hiếu học,
Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập.

- Công tác tuyên truyền được các chi hội thực hiện thường xuyên, trong năm
không có vụ bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội nào xãy ra trên địa bàn thôn.

- Tích cực thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
thường xuyên thăm hỏi tặng quà nhân ngày Lễ, tết luôn tạo được tình nghĩa uống
nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện giúp đỡ
gia đình bị thiên tai, hoạn nạn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người bị nhiễm chất
độc da cam - dioxin, người già yểu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn đột xuất đều được cộng đồng chia sẻ giúp đỡ.

3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, an toàn, thân thiện, xây dựng cảnh
quan xanh, sạch, đẹp:

- Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Có 95%
hộ thực hiện việc thu gom, xủ lý chất thải, nước thải đúng qui định, triển khai phổ
biến các chủ trương chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn
thực phẩm trong cộng đồng dân cư nhằm để nâng cao nhận thức và ý thức trách
nhiệm của họ về bảo vệ sức khỏe cho chính mình cho cộng đồng và chất lượng cuộc
sống. Chi hội phụ nữ tổ chức 2 lượt vệ sinh gom rác thải đồng ruộng để làm sạch môi
trường.

100% gia đình khi có người qua đời làm thủ tục khai tử và chôn cất theo quy
định của pháp luật.

Sân nhà văn hóa thôn được trang bị hệ thống đèn năng lượng và các thiết bị
phục vụ nhu cầu thể dục thể thao của người dân và luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.



Trong năm các Chi hội, đoàn thể tổ chức trồng và chăm sóc 500 mét đường hoa. Vận
động nhân dân sửa chữa và làm mới 03 tuyến đường điện trong thôn.

- Tổ chức cho các tổ dân cư họp thảo luận về quy hoạch vườn ao chuồng và
xây dựng các công trình vệ sinh nhà tắm đảm bảo hợp vệ sinh trong gia đình và ngoài
cộng đồng. Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh và luôn được thực hiện 3 sạch,
các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thôn đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt
100%

- Tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia giữ gìn và có trách nhiệm cùng
với nhà nước bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong thôn cơ bản tốt có trách
nhiệm cao.

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà
nước; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua
của địa phương :

- Trong thôn đã bổ sung hương ước được người dân tham gia góp ý thống nhất
cho nên luôn duy trì thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn và hầu hết các hộ gia
đình đều được nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật và các chủ trương đường lối
chính sách của Đảng, nhà nước và các phong trào, quy đỉnh của địa phương.

- Thôn có cao tốc Bắc- Nam đi qua, người dân luôn đồng lòng ủng hộ, hiến
đất, bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công hoàn thành tiến độ.

Cộng đồng dân cư của thôn luôn đoàn kết không có mâu thuẩn lớn, bất hòa
trong nội bộ, xây dựng thôn đoàn kết tiến bộ đặc biệt không có khiếu kiện đông
người, có số điện thoại của cán bộ thôn phổ biến đến từng người dân để khi họ có việc
là điện báo ngay nhằm kịp thời ngăn chặn phòng chống các loại tệ nạn xã hội giữ
vũng an ninh an toàn trật tự xã hội, an toàn giao thông. Vận động nhân dân cam kết
không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh quá quy định trong chăn nuổi; không sử dụng
phân bón, hóa chất bảo vệ thực phẩm sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến
thực phẩm không an toàn; không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình; thực hiện nghiêm
các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

- Trong năm qua, Khu dân cư luôn bảo đảm an ninh trật tự không có người vi

phạm các loại tệ nạn xã hội, không có án nghiêm trọng và xây dựng được mô hình Tổ tự
quản về an toàn giao thông đường bộ - đường sắt; Công tác hòa giải thôn trong năm hòa
giải 02 vụ thành công như tranh chấp đất đai, ...kịp thời hòa giải không có khiếu kiện
vượt cấp đông người.

Vận động nhân dân trong thôn nộp các khoản nghĩa vụ đối với nhà nước và
các khoản dịch vụ của Hợp tác xã đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia
đình văn hóa 93,8%.

Hằng năm tổ chức ngày hội bảo vệ an ninh tổ quốc vào ngày 19/8 và được
người dân hưởng ứng tham gia 80%



- 100% hộ dân cam kết phòng chống cháy nổ, trong năm vân động nhân dân
kịp thời tham gia 01 vụ chữa cháy rừng trên địa bàn.

- Hàng năm thôn luôn hoàn thành tiêu giao quân (thanh niên lên đường thực
hiện NVQS): Năm 2025 có 01 thanh niên.

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng
- Chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo được tốt hơn, trong

thôn không còn nhà tạm bợ, hộ có thu nhập cao ngày càng tăng, nhân dân rất phấn
khởi và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

- 100% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống khá trên mức trung
bình ở cộng đồng khu dân cư. Với tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng
đồng, khi gặp khó khăn hoạn nạn đều được bà con tổ chức thăm viếng như dau ổm,
tang lễ. Trong năm vận động số tiền 8.550.000 đồng để giúp đỡ cho 2 hộ có hoàn
cảnh khó khăn bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo.

- Vận động các mạnh thường quận gần 40 triệu đồng để trao trên 100 xuất quà
cho hộ nghèo, người già, ốm đau, khuyết tật trong dịp 18/11 và ngày tết âm lịch.

- Công tác hậu phương quân đội: BDC phối hợp với các hội đoàn thể đã vận
động và trao quà cho 01 cháu lên đường nhập ngũ với số tiền 3.000.000 đồng.

- Vận động nhân dân đóng góp 8.050.000 đồng tổ chức đêm hội trăng rằm 2025
cho thiếu nhi trong thôn.

Tổ chức lồng ghép trong các buổi họp khu dân cư, tổ dân cư để tuyên truyền,
vận động triển khai phong trào học tập suốt đời, nhân rộng các mô hình “ Gia đình

học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” gắn với nội dung triển khai xây
dựng “ Gia đình văn hóa”, “ Thôn Văn hóa” tại cơ sở.

Trong năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp các ngành,
phong trào” TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư Thôn 7 luôn được thực hiện và phát
triển. Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của chỉ ủy Chi bộ Thôn 7, BDC thôn

phối hợp với BCTMT, các chi hội đoàn thể cùng với nhân dân trong thôn quyết tâm
đạt thôn văn hóa. Đây là một sự nỗ lực của tập thể Chi bộ, của các chi hội, của tất cả
công dân trên địa bàn thôn.

Trên đây là báo cáo thành tích Thôn 7. Kính đề nghị quý cấp xem xét đánh giá
khen thưởng theo quy định.

TRƯỞNG THÔN

feee
Lê Văn Mười



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Đức, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 Ủy ban nhân dân
tỉnh/Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,
“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi

Thôn Phước Đức báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025, cụ thể
như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Khái quát lịch sử, truyền thống của cộng đồng dân cư

Thôn Phước Đức nằm về phía Bắc trung tâm xã Mộ Đức. Có tổng diện tích tự
nhiên là: 912 ha. Đời sống bà con nhân dân chủ yếu là nông lâm nghiệp có chăn nuôi
kết hợp, nhiều hộ đang chuyển dần qua kinh doanh, sản xuất hàng hóa nông sản.

Về dân số: Tổng số hộ trong Thôn có 238 hộ; có 932 khẩu.
Gia đình thương binh có 8 hộ, Liệt sĩ 28 hộ, gia đình có công cách mạng 4 hộ.
Thôn có 01 Chỉ bộ Đảng với 17 đảng viên; Ban công tác Mặt trận và các Chi hội

có tổ chức và hoạt động phối hợp thực hiện tôt các nhiệm vụ; Chi hội người cao tuổi
vẫn duy trì và hoạt động hiệu quả.

-

2. Thuận lời, khó khăn

Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu
khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính của Đảng, pháp luật
của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong trào “ Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới nâng cao” phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp.

- Khó khăn:

Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch bệnh
thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn vốn nội lực của địa phương còn hạn hẹp
thu nhập của nhân dân chưa cao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC



1.Về xây dựng đời sống phát triển kinh tế
a. Về trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng 156,9 ha Trong đó:
Diện tích lúa gieo trồng cả năm 105,3/110 ha đạt 95,7% KH, Năng suất bình

quân 63,5 tạ ha, sản lượng: 668,66 tấn. Tổng sản lượng lương thực: 707,66 tấn.
Cây ngô cả năm 15 ha đạt 115% KH; trong đó Ngô lấy hạt 06 ha năng suất bình

quân 65 tạ/ha; sản lượng 39 tấn;trong đó Ngô sinh khối 9 ha, năng suất bình quân 50
tấn/ ha; sản lượng 450 tấn đem lại hiệu quả kinh tế.

Cây lạc cả năm 14 ha đạt 116 % KH; năng suất bình quân 22tạ/ha; sản lượng
308 tấn; Cây mỳ 02 ha đạt 100% KH; năng suất bình quân 40 tạ/ha; sản lượng đạt 80
tấn tươi; Cây Mè 2.5 ha vượt 25% KH; năng suất 6tạ /ha; sản lượng đạt 1,5 tấn. Dưa
hấu diện tích 6,5 ha; Năng suất đạt 30 tấn/ha, Sản lượng 19 tấn. Cỏ chăn nuôi (cỏ voi,
có så): 2.5 ha

Tổng diện tích gieo trồng rau, đậu các loại 8,1 ha đạt 123% KH; năng suất BQ
2.5 tấn /ha, Sản lượng 20,25 tấn.

Thực hiện chuyển đổi 4,9 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng cạn như:
Ngô, lạc, dưa hấu ..... năng suất các loại cây trồng được nâng lên đem lại hiệu quả kinh
tế cao.

b.Về Chăn nuôi:

Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định: Tổng Đàn gia súc 1.547/1737 con đạt
89,1% KH trong đó: Đàn trâu 47/60 con giảm 21% so với KH; đàn bò 815/760 đạt
107%; đàn lợn 520/765 đạt 68,4% KH trong đó lợn sinh sản: 158 con. Đàn Dê 165/170

con đạt 97% so với KH. Đàn gia cầm 9.000/10.000 con đạt 90% KH, Chỉ đạo thực hiện
tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tỉ lệ tiêm phòng đạt 85%.

c.Về lâm nghiệp:
Diện tích rừng trồng tập trung đạt 158 ha; Trong đó: trồng mới 32ha, khai thác 34,5

ha sản lượng gỗ khai thác ước đạt: 3.450 tấn. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng,
bảo vệ rừng được chú trọng không xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép, cháy
rừng trên địa bàn

- Về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp-xây dựng, thương mại và dịch vụ: Tổng số hộ
tiểu thủ công nghiệp, XD- TMDV trong thôn: 34 hộ với 107 lao động, thu nhập bình
quân 5.500.000đ/người/tháng.

- Công tác tài nguyên, môi trường: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài
nguyên, khoáng sản trên địa bàn thôn.

Về vận động thu ngân sách: Trưởng thôn lập bộ thu, phối hợp cùng tổ vận động
thu gửi giấy báo thu và vận động nhân dân nộp các quỹ PCTT-ĐƠĐN đạt 90% và các
khoản thu nợ các năm trước theo chỉ tiêu UBND xã giao và kinh phí chỉnh trang Nghĩa
địa Gò Sàn.

- Tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư rà soát theo chuẩn mới năm 2024 là 6 hộ
nghèo, chiếm 2,6%; hộ cận nghèo 2 hộ, chiếm 0,86%; hộ khá giả chiếm 70%. Số nhà
ở kiên cố có 98 nhà; nhà chính sách, hộ nghèo, cận nghèo cần sửa chữa, xây mới 9 nhà;
các phương tiện giao thông đạt 95 %; phương tiện nghe nhìn 98% hộ sử dụng. Chỉ đạo
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chấm điểm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021
2025. Đến nay, HN giảm còn 4 nghèo, chiếm tỷ lệ: 1,7%; Hộ cận nghèo giảm còn 02 hộ,
chiếm tỷ lệ: 0.7%.

_



2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú

Vận động nhận dân treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn của đất nước. Tham gia
Đại hội thể dục thể thao năm 2025 và ngày chạy Olympic do UBND xã tổ chức. Kết
quả Thôn đạt 02 giải nhất, 02 giải nhì. Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các thiết chế
văn hóa, TDTT để khuyến khích vận động nhân dân tham gia tập luyện TDTT theo

gương Bác Hồ. Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể của xã tặng quà cho Thương,
bệnh binh nhân ngày 27/7.

Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tăng cường tuyên truyền cuộc vận động học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động đối tượng nhận bảo
trợ xã hội đăng ký nhận tiền qua tài khoản.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

- Có 10 điểm tập kết rát thải tập trung sau đó được chuyển đi nơi khác để xử lý
đúng theo quy định của Nhà nước.

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua đời thực
hiện mai táng, đúng quy định của pháp luật và các quy định của địa phương,

- Lắp đặt hệ thống đường điện, đường cờ, cây cảnh trên các trục đường và tại nhà
văn hóa thôn.

- Thường xuyên tổ chức trồng, chăm sóc đường hoa, vận động nhân dân trong
thôn thực hiện đường hoa, ngõ hoa...tạo môi trường sáng, xanh, sạch...

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa
của địa phương

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ và đột
xuất theo từng chuyên đề.

- 100 hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thônđược
công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” theo thông tư 124/2021 của bộ
công an.

- An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn ổn định, không có

vụ viẹc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Tổ chức thành công ngày Hội toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc 19/8.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo người
dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- 100% tổ tự quản phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân tại cộng đồng
dân cư.

- Không để xẩy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì hoạt động gia
phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Thường xuyên vận
động, giáo dục tuyên truyền pháp luật đến nhân dân nhằm xây dựng đời sống gia đình
ấm no, hạnh phúc.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và làm lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ,
có 1/1 TN nhập ngũ. Cử dân quân tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2025. Rà soát



thanh niên tuổi 17 và rà soát thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2026.
Thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS năm 2026: 12 TN.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 96 %, Phấn đấu
xây dụng KDC đạt KDC tiêu biểu xuất sắc, Thôn đạt chuẩn thôn văn hóa.

5. Có tỉnh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng
Vận động các bộ, đảng viên và nhân dân hiến máu nhân đạo 5/5 dơn vị máu.

- Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do trung ươngvà địa phương phát động đạt kết quả cao.

- Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, các gia đình chính sách người có
công với cách mạng, người tàn tật trẻ mồi côi. Trong năm vận động Chi hội Đồng
hương tại TP HCM của Thôn trao tặng 93 xuất quà cho người từ 70 tuổi trở lên được33.200.000₫. Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khóa khăn được 04 xuất trị giá250.000₫/xuất.

Thực hiện cuộc vận động xoá nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn thôn vận độngnhân dân được tổng số tiền là 6.440.000 đồng. Vận động cán bộ, hội viên các tổ chứcchính trị - xã hội tham gia hỗ trợ ngày công cho các gia đình chính sách, là hội viêncác Hội.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Phước Đức. Đề nghị UBNDxã Mộ Đức xem xét công nhận “ Thôn văn hóa” năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

Oe
Nguyễn Duy Phong



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Lộc, ngày 21 tháng 10 năm 2025

BẢO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số: 28/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Thôn Phước Lộc báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025 cụ thể
như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

Hiện nay toàn Thôn có 350 hộ gia đình với tổng số 1421 nhân khẩu. Trong đó, gia đình

thương binh có 8 hộ, Liệt sĩ 10 hộ, gia đình có công cách mạng 6 hộ. Trình độ học vấn của con em

trong Thôn: Số học sinh đang theo học tại bậc mầm non 26 cháu, Tiểu học 25 cháu, Trung học cơ

sở 38 cháu, trung học phổ thông 23cháu, cao đẳng 8 cháu, Đại học 12 cháu, không có trung cấp.
Không có học sinh trong độ tuổi bỏ học giữa chừng.

Tỷ lệ hộ nghèo trong Thôn rà soát theo chuẩn mới năm 2025 là 06 hộ nghèo; hộ cận

nghèo 02 hộ, các phương tiện giao thông đạt 97 %và phương tiện nghe, nhìn đạt 99% trên

tổng hộ trong năm qua. Hiện nay trên địa bàn Thôn không còn nhà ở tạm bợ

Hệ thống chính trị ở xóm bao gồm: Chi bộ Đảng 19 Đảng viên; Ban công tác mặt

trận; chi đoàn thanh niên có 117 đoàn viên, chi hội cựu chiến binh có 21 hội viên, chi hội

nông dân có 225 hội viên, chi hội phụ nữ có 240 hội viên, duy trì chi hội người cao tuổi

có 157 hội viên. Có 01 tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở với 03 thành viên

Nhân dân trong thôn từ trước đến nay có tinh thần đoàn kết, phát trính kinh tế,
văn hóa, giáo dục, các phong trào đoàn thể xã hội phát triển đồng đều, đời sống nhân
dân ngày càng ổn định và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần góp phần vào việc xây

dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.



2. Thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu

khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính của Đảng, pháp luật

của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là phong trào “ Toàn dân đoàn

kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa” cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp.

Khó khăn:

Trong năm qua, thời tiết diễn biến thất thường, giá cả các loại vật tư phân bón,

một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống tăng cao làm ảnh hưởng
không ít đến việc sản xuất của bà con nhân dân.Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều

khó khăn, sản xuất chăn nuôi dịch bệnh thường xuyên, giá cả không ổn định. Nguồn
vốn nội lực của địa phương còn hạn hẹp thu nhập của nhân dân chưa cao trong khi đó

nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rất ccao.

Nhận thức của một số ít nhân dân chưa đầy đủ chưa đồng đều về nhiệm vụ thực

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Đời sống kinh tế ỗn định và phát triễn.
Trong năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và của Chi bộ về phát triền

kinh tế xã hội, thôn Phước Lộc đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nội dung phù hợp với tình

hình để ký cam kết và tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện. Chủ động phát
triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, đầu tự thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi.

Diện tích lúa gieo trồng cả năm 185/183 ha đạt 101% NQ, Năng suất bình quân 61
tạ/ha, sản lượng: 11.224 tấn.Cây ngô cả năm 19 ha đạt 105,5% NQ; trong đó Ngô lấy hạt
06 ha năng suất bình quân 65 tạ/ha; sản lượng 390 tấn; trong đó Ngô sinh khối 13 ha, năng
suất bình quân 50 tấn/ ha; sản lượng 650 tấn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đàn gia súc gia
cầm phát triển ổn định, tân dụng lợi thế diện tích đất bán sơn địa nên nhân dân phát triển
mạnh chăn nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo, chăn nuôi dê. Tổng số hộ hoạt động sản xuất kinh
doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn có 16 hộ kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 120 lao

động: trong đó có 06 tạp hoá vừa và nhỏ, 1 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp, 08 hộ làm

dịch vụ cắt lúa và làm đất, 01 xưởng thu mua gỗ keo và chế biến ván lạng. Đặc biệt xưởng
ván láng của hộ ông Võ Sĩ Vàng năm 2025 đầu tư tăng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều
việc làm thời vụ cho nhân dân trên địa bàn với hơn 30 lao động thường xuyên và tạo ra

hàng trăm ngày công lao động thời vụ. Kinh tế rừng được xem là kinh tế chủ lực của địa
phương, trong năm giá cây keo nguyên liệu, cây bạch đàn mô tăng 200.000 đ/tấn nên nhân

dân trên địa bàn thu nhập tăng, góp phần thúc đẩy kinh tế thôn nhà.

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.

- Nhà văn hóa, khu thể thao được dầu tư xây dựng khang trang đủ diện tích cho
sinh hoạt và thi đấu các giải thể thao.



- Tổ chức thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán..Ban

công tác mặt trận thôn đã tiếp nhận và cấp phát quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp

Tết Nguyên đán đúng người đúng đối tượng. Tiếp nhận hỗ trợ gạo cho các hộ có nguy cơ thiếu
đói tết nguyên đán.

- Phối hợp cùng UBND xã tổ chức thành công giải bóng đá mừng Đảng mừng xuân Át

tỵ năm 2025 trong khôn khổ ĐHTDTT cấp xã, qua đó thôn Phước Lộc đạt giải nhất, vận động

xã hội hóa cho phong trào thể thao của thôn hơn 50 triệu đồng; xây dựng thành công mô hình

“ tuyến đường cờ yêu nước với hơn 50 cán + cờ TQ, cờ Đảng treo dọc tuyến đường chính

trong dịp lễ, Tết với kinh phí 15 triệu đồng vận động xã hội hoá 100%.

- Được UBND Tỉnh Quảng Ngãi khen tặng mô hình Dân vận khéo “vận động nhân

nhân chỉnh trang NTND gò Tranh giai đoạn 2021 -2025”, qua đó đã được chủ tịch UBND

tỉnh trao tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ thôn Phước Lộc đã có thành tích xuất sắc

trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.

- Vận động kêu gọi mạnh thường quân Nguyễn Hoàng Thái ủng hộ 50 triệu đồng thi

công tuyến đường điện thắp sáng vào nghĩa trang nhân dân Gò Tranh.

- Hoạt động của tổ hòa giải được phát huy, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp
gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp.

- 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi

trường theo quy định.

- Hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Có 05 điểm tập kết rát thải tập trung sau đó được chuyển đi nơi khác để xử lý
đúng theo quy định của Nhà nước.

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền 100% hộ gia đình khi có người qua đời thực

hiện mai táng, hỏa táng đúng quy định của pháp luật và các quy định của địa phương, không
đốt, rải vàng mã trên đường.

- Lắp đặt hệ thống đường điện, hàng cờ, cây cảnh trên các trục đường và tại nhà
văn hóa xóm.

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà; nước

giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa
của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ.

- 100 hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” theo thông tư

124/2021 của bộ công an.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo người dân



tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
- Tham gia hưởng ứng cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do trung ương

và địa phương phát động đạt kết quả cao.

- Vận động đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ các quỹ của

thôn nhân dịp tết nguyên đán với tổng số tiền 15.6500.000₫; tổ chức thành lập đoàn vận
động quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 với tổng số tiền 15.200.000₫ (đạt 100% chỉ

tiêu).

- Vận động mạnh thường quân Nguyễn Hoàng Thái là con em của địa phương

làm ăn thành đạt ủng hộ 100 với trị giá 700.000 đồng/xuất với tổng trị giá 70 triệu đồng
để trao tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người già có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn.

- Phối hợp cùng trưởng thôn, các chi hội đoàn thể vận động kinh phí tổ chức Trung

thu năm 2025 cho các cháu thiếu nhi:Quà trung thu: vận động được: 11,5 triệu đồng, qua
đó đã tổ chức đêm hội trăng rằm, tặng 230 xuất quà với trị giả 40.000 đ/xuất, bên cạnh đó
tổ chức cho các cháu xem nhảy lân, chơi trò chơi hái hoa dâng chủ và đồng thời kết hợp

trao 60 xuất quà khuyến học với kinh phí 07 triệu đồng ( chi từ quỹ khuyến học của thôn).

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Phước Lộc, Đề nghị UBND
xã Mộ Đức xem xét công nhận “ Thôn văn hóa” năm 2025.

TRƯỞNG THÔN

ahe
Võ Duy Sa



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Thuận, ngày 15 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia
đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 Ủy ban nhân dân
tỉnh/Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,
“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi

Thôn Phước Thuận báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2024, cụ
thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Khu dân cư thôn Phước Thuận có diện tích tự nhiên 890ha, 530 ha, rừng phòng

hộ 360 ha, nằm Trung tâm của xã Đức Phú. Đời sống của bà con nhân dân ở đây chủ
yếu bằng nông nghiệp.

Tổng số hộ trong khu dân cư có 436 hộ; có 1.877 khẩu. Trong đó: Gia đình
thương binh, bệnh binh 32 hộ; gia đình Liệt sĩ 36 hộ; gia đình có công cách mạng
50 hộ; Mẹ Việt Nam anh hùng 01 Mẹ.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà;

nước giữ vũng trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua
của địa của địa phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo
định kỳ.

- 100 hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Xóm được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” theo
thông tư 124/2021 của bộ công an.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo
người dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa".



- 100% tổ tự quản phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân tại cộng

đồng dân cư.

Không để xẩy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì hoạt động
gia phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 97,1%

2.Về phát triển kinh tế

Về sản suất nông nghiệp: Chi đạo tập trung gieo sạ hết diện tích sản xuất 02

vụ lúa/năm. Tổng diện tích gieo trồng hằng năm: 293ha/năm; Trong đó: Diện tích lúa
215ha/222ha, đạt 97% NQ (Nghị quyết đề ra); Năng suất bình quân 65,8 tạ/ha; Sản lượng
thóc: 1.414,7 tấn; Diện tích cây ngô 15,5/14ha, đạt 111,7% NQ; Trong đó Ngô lấy hạt 4 ha

năng suất bình quân 50 tạ/ha; sản lượng 20 tấn; Ngô sinh khối 11,5 ha, năng suất bình quân
500 tạha; sản lượng 575 tấn đem lại hiệu quả kinh tế cao; Tổng sản lượng lương thực
1.482,2/1.333,5 tấn đạt 111% so Với NQ. (Trong đó sản lượng thóc: 1.414,7 tấn, ngô lấy
hạt: 20 tấn, ngô sinh khối quy 540,5 tấn, quy đổi 57,5 tấn)

Các loại cây trồng khác: Cây lạc 12 ha đạt 100% NQ; năng suất bình quân 28

tạ ha; sản lượng 33,6 tấn; Rau các loại: 8 ha 100% NQ; Năng suất: 15 tấn/ha, sản
lượng:120 tấn; Đậu các loại 6 ha đạt 100% NQ; năng suất 10 tạ/ha, sản lượng: 8 tấn;
Dưa hấu 35ha, năng suất bình quân 30 tấn/ha; sản lượng 1.050 tấn. Bên cạnh đó,
trong năm 2024 giá thu mua từ cây cau tăng mạnh góp phần tăng thêm thu nhập cho

nhân dân, ước tính sản lượng: 95 tấn, trị giá 532 triệu đồng.
- Về Chăn nuôi: Tổng đàn trâu: 59/53 con đạt 113%NQ, bò: 162/154 đạt 105%

NQ, đàn lợn: 847/1.069con đạt 79,2%NQ; Đàn gia cầm 33.470/32.215 con đạt

101%NQ. Đàn dê: 557/523 con đạt 106,5%NQ. Đàn gia cầm 56.330/54.280 con,

đạt 104% NQ. Vận động nhân dân kiểm soát dịch bệnh tốt, công tác tiêm phòng
được triển khai thường xuyên. Kết quả tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đạt trên
85%.

- Về thủy sản: Diện tích nuôi cá nước ngọt 20 ha, sản lượng đánh bắt

17,5/24tấn, đạt 73% NQ. Giải quyết cho 04 lao động thường xuyên, thu nhập bình

quân 4.500.000/tháng. Kết hợp với dịch vụ.

- Về lâm nghiệp: Tổng diện tích đất lâm nghiệp 285 ha; Trong đó, diện tích
rừng phòng hộ 258 ha, rừng sản suất 27 ha. Diện tích đã khai thác 9ha, sản lượng gỗ
900 tần. Vận động nhân dân chăm sóc và bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng 62%.

- Về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp-xây dựng, thương mại và dịch vụ: Trong 9
tháng đầu năm, nhà nước hỗ trợ thi công tuyến đường điện thắp sáng với số tiền:
125.000.000 đồng. Tổng số hộ XD- TMDV trong thôn: 52 hộ với 97 lao động, thu
nhập bình quân 5.250.000đ/người/tháng. Hiện nay, trên địa bàn thôn có 01 hộ tham
gia thi sản phẩm OCOP về chanh tươi mật ong và chanh muối mật ong.

- Công tác tài nguyên, môi trường: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài

nguyên, khoáng sản; trên địa bàn thôn.

- Về công tác tài chính: Chỉ đạo Trưởng thôn lập bộ thu, phối hợp cùng đoàn
công tác thu của UBND xã tuyên truyền, vận động nhân dân nộp các quỹ PCTT-

ĐƠĐN và thu nợ các năm trước theo chỉ tiêu UBND xã giao và kinh phí chỉnh trang



Nghĩa địa Gò Sàn. Trong đó: Quỹ РСТТ: 3.990.000đ/7.500.000₫, đạt: 53,2%; Quỹ
ĐƠ ĐN: 5.140.000đ/ 9.630.000₫, đạt 53,4%; Nợ: 3.862.000₫/42.552.000₫, đạt

9,1%, Gò Sàn:

5.000.000/29.200.000, đạt 17,12%.

3. Về văn hóa - xã hội

Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn của đất nước. tham

gia Đại hội thể dục thể thao và ngày chạy Olympic do UBND xã tổ chức. Phối hợp
với các Ban ngành đoàn thể của xã tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày
27/7. Vận động các bộ, đảng viên và nhân dân hiến máu nhân đạo 5/7 đơn vị máu.

Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tăng cường tuyên truyển cuộc vận động học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động đối tượng

nhận bảo trợ xã hội đăng ký nhận tiền qua tài khoản.

Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chấm điểm theo chuẩn nghèo đa chiều

giai đoạn 2021 – 2025. Đến nay, HN giảm còn 10 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ: 1,9%; Hộ cận

nghèo giảm còn 04 hộ, chiếm tỷ lệ: 0,88%. Rà soát hộ gia đình có mức sống trung
bình: 292 hộ. Xét cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Kết quả có trong năm có : 418
hộ/436hộ, đạt 95,9%.

4. Về Quốc phòng – an ninh

Tổ chức thăm hỏi và tặng quà và làm lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ,

có 3/5 cháu nhập ngũ. Cử dân quân tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2025. Rà
soát thanh niên tuổi 17 và rà soát thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm
2026. Thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS năm 2026: 16 TN.

An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn luôn ổn định. Tổ
chức thành công ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Phước Thuận. Đề
nghị UBND xã Mộ Đức xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận “ Thôn văn
hóa” năm 2025.

Nơi nhận:

-UBND xã Mộ Đức:

-Lưu: Thôn

TRƯỞNG THÔN

Nguyễn Quang Vinh



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC VĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Vĩnh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu
biểu";

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 Ủy ban nhân dân

tỉnh/Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi;

Thôn Phước Vĩnh báo cáo những kết quả, thành tích đã thực hiện đạt được

trong năm 2025, cụ thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐI M, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm

Thôn Phước Vĩnh có diện tích tự nhiên 490ha, là nơi cuối nguồn của xã Đức

Phú củ nên mùa mưa thì nước tràn qua nhiều, còn nắng thì thiếu nước tưới do xa
dòng chảy, Thôn có 417 hộ chia đều ở 3KDC tạo thành vòng tròn mà tâm là Chợ

Đường mương, trong Thôn có ngôi Chùa Khánh long đây là nơi phật tử đi về vào

những ngày rằm, mùng một hằng tháng, ngoài ra còn có một Xóm họ Đạo, nhưng
bà con luôn tuân thủ pháp luật hòa mình trong cộng đồng KDC tạo mối đoàn kết
Lương giáo bền chặt.

Đời sống của bà con nhân dân ở đây chủ yếu bằng nông nghiệp, với đặc thù

là thiếu nước dầm trong sản xuất vụ Hè, với tinh thần cần cù, chịu khó bà con đã

biến vùng đất khoảng 30ha sản xuất Lúa sang cây trồng cạn như Lạc, Ngô, Bầu,
Bí rau các loại mang lại hiệu quả nhiều lần hơn cây lúa. Thấy được tiềm năng của

vùng này nên cấp trên đã đầu tư vào đây “ Vùng Dự án rau sạch” hiện công trình

đang thi công tạo tâm lý nhân dân rất phấn khởi trước sự kiện này.
2. Thuận lợi, khó khăn

- Thuận lợi: Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng
tạo, cần cù, chịu khó luôn luôn đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là

phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” phong trào “ Toàn dân
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đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; địa bàn đã xây dựng địa bàn” Sáng, xanh,
sạch đẹp”.

- Khó khăn: Điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất chăn

nuôi dịch bệnh thường xuyên, giá cả không ổn định. Địa bàn có nhiều suối nhưng

thiếu nước về mùa nắng, ngập nước mùa mưa. Nguồn vốn nội lực của địa phương

còn hạn hẹp thu nhập của nhân dân chưa cao. Tình hình vận động thanh niên thực

hiện tham gia khám tiễn NVQS khó khăn do đi làm ăn xa, văng địa phương, khó

quản lý;

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà;

nước giữ vũng trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi
đua của địa của địa phương

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo định kỳ.

- Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” theo thông

tu 124/2021 của bộ công an hàng năm.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo

người dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tuyên truyền người dân luôn nâng cao vai trò tự phòng, tự quản phát huy
chức năng Tổ hòa giải của Thôn không để “Cái sảy nảy cái ung” tạo sự đoàn kết
trong Thôn, xóm

- Không để xẩy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì hoạt động
phòng chống bạo lực gia đình,đây là tiêu chí nâng cao cuộc sống hạnh phúc.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số cá nhân, hộ gia đình vi phạm pháp luật bị xử lý
hành chính.

2.Về phát triễn kinh tế

- Về sản suất nông nghiệp:

Diện tích sản xuất nông nghiệp của Thôn có 101ha vụ Đông Xuân đưa vào

sản xuất cây lúa, vụ hè chuyển 40 ha sang làm cây màu như Lạc, Ngô, Bầu, Bí,

rau đậu các loại, các cây trồng này mang lại lợi nhuận cao hơn cho nông dân;

Trong chăn nuôi,năm qua dịch tả lợn châu phi bùng phát làm ảnh hưởng đến

đời sống của một bộ phận bà con, số đầu lợn đã tiêu hủy là 83 con trên 3.900 kg,

đàn Trâu, bò ổn định, hiện nay Xã đã hổ trợ 12 lít thuốc sát trùng. Thôn đã tổ chức

cấp hết thuốc cho 42 hộ có nhu cầu phun phòng trừ;

- Về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp-xây dựng, thương mại và dịch vụ:

Trong Thôn có 2 cơ sở làm cửa sắt, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao
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động, 2 máy xay xát gạo phục vụ đời sống nhân dân, có một chợ truyền thống
sinh hoạt vào mỗi buổi sáng khá nhộn nhịp và 8 cửa hàng xung quanh chợ cung

cấp các sản phẩm thiết yếu của đời sống hằng ngày cho nhân dân trong Thôn.
Hiện Nhà nước đang đầu tư xây dựng một chợ mới với kinh phí 1,5 tỉ đồng bước

đầu mới làm được 1 căn nhà lồng và Dự án Vùng rau sạch kinh phí 4 tỉ đồng, đã

thi công được đường điện.

Ngoài ra có 2 cơ sở ép dầu phụng có 1 cơ sở đăng ký sản phẩm OCOP dầu

Lạc, dầu Mè đã dược cấp giấy chứng nhận.

- Công tác tài nguyên, môi trường: Nhân dân đã tích cực đóng phí môi

trường đạt 95% giữ gìn vệ sinh đồng ruộng vỏ bao bì thuốc sâu bỏ đúng nơi qui
định, thu gom bạt nhựa sau khi sản xuất không vứt bừa bãi ra môi trường.

Bên cạnh đó, vẫn còn hộ dân xã thải ra môi trường vi phạm bị xử lý vi phạm

hành chính;

- Về công tác tài chịnh: Thôn lập bộ thu, phối hợp cùng đoàn công tác thu
của UBND xã tuyên truyền, vận động nhân dân nộp các quỹ PCTT-ĐƠĐN và thu

nợ các năm trước theo chỉ tiêu UBND xã giao và kinh phí chỉnh trang Nghĩa địa
Gò Sàn trước khi sáp nhập xã.

3. Về Văn hóa - xã hội

Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc vào các ngày tết, lễ lớn của đất nước.
Tham gia Đại hội thể dục thể thao và ngày chạy Olympic do UBND xã Đức phú
cũ tổ chức. Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể của xã tặng quà cho gia đình
Thương binh, Liệt sĩ nhân ngày 27/7. Vận động các bộ, đảng viên và nhân dân
hiến máu nhân đạo 3/5 đơn vị máu.

Nhân ngày Tết Trụng thu Thôn đã vận động các mạnh thường quân và con
em làm ăn ở Thành phố HCM được 15,2 triệu đồng đã tổ chức cho các cháu vui
chơi tại NVH và cấp 290 xuất quà tạo một mùa Trung thu vui vẻ cho thiếu nhi;

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tăng cường tuyên truyền cuộc vận động
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động đối
tượng nhận bảo trợ xã hội đăng ký nhận tiền qua tài khoản.

Thực hiện soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chấm điểm theo chuẩn nghèo đa chiều
giai đoạn 2021 – 2025. Đến nay, hộ nghèo giảm còn 07 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ: 1,6%;
Hộ cận nghèo giảm còn 03 hộ, chiếm tỷ lệ: 0,7%. Rà soát hộ gia đình có mức sống
trung bình: 245 hộ. Xét gia đình văn hóa, đề nghị Thôn Văn hóa. Đã đề nghị tặng
danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 có: 381 hộ/417hộ, đạt 91,6%.

4. Về Quốc phòng – an ninh

Tổ chức thăm hỏi và tặng quà, làm lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ,
có 5 cháu nhập ngũ năm 2025. Cử dân quân tham gia lễ ra quân huấn luyện năm
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2025. Rà soát thạnh niên tuổi 17 và rà soát thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân

sự năm 2026. Tổ chức rag soát, tiển chọn thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức
khỏe NVQS năm 2026 có 08 thanh niên.

An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn luôn ổn định. Tổ
hòa giải của Thôn hoạt động tích cực đã hòa giải thành công được 4/5 vụ, ngày
Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 nhân dân tham gia đông đủ, đóng góp

nhiều ý kiến cho công tác an ninh trật tự.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Phước Vĩnh Đề nghị

Chủ tịch UBND xã Mộ Đức xem xét công nhận “ Thôn văn hóa” năm 2025.

Nơi nhân:

-UBND xã Mộ Đức;
-Lưu: Thôn

TRƯỞNG THÔN

Jrlhe

Võ Đình Thể



UBND XÃ MỘ ĐỨC
THÔN PHƯỚC HOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Hoà, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu
biểu";

Căn cứ Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 Ủy ban nhân dân

tỉnh/Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Phước Hòa báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2025, cụ
thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỄM, TÌNH HÌNH

Thôn Phước Hòa có diện tích tự nhiên 1.533 ha, diện tích canh tác 302 ha.

Đời sống của bà con nhân dân ở đây chủ yếu bằng nông, lâm nghiệp và chăn nuôi.

Tổng số hộ trong khu dân cư có 615 hộ; có 2.603 khẩu. Gia đình thương binh,

bệnh binh 52 hộ; gia đình Liệt sĩ 63 hộ;

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà;

nước giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi

đua của địa của địa phương.

Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước,

tỉnh và xã được nâng cao. Tuyên truyền thành lập Đảng bộ, chính quyền xã Mộ
Đức sau sáp nhập. Phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm

Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20
năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); tuyên
truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

Thực hiện về chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đạt 25.500.000₫

do mặt trận tổ quốc việt nam xã Đức phú (cũ) giao. Cấp ủy đã chỉ đạo cho thôn

và mặt trận ra quân thực hiện cuộc vận động xóa nhà tạm trên địa bàn thôn là

25.500.000₫ gởi về mặt trận xã 25.500.000₫ đạt 95% chỉ tiêu giao. Phối hợp theo

dõi sửa chữa nhà cho 3 hộ nghèo trong kinh phí xóa nhà tạm nhà dột nát, 03 hộ gia

đình sữa chữa và làm mới đối với người có công đã được nghiệm thu và đưa vào
sử dụng trong tháng 6/ 2025.

- 100 hộ gia đình được phổ biến và thực hiện nghiêm đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.



- Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” theo thông
tu 124/2021 của bộ công an.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu hút đông đảo
người dân tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- 100% tổ tự quản phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân tại cộng
đồng dân cu.

Không để xẩy ra các vụ bạo lực gia đình, xây dựng và duy trì hoạt động gia
phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Mô hình 3 không, 1
có...

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 94%
2. Về phát triển kinh tế

Tuyên truyền vận động nông dân sản xuất 181/183 ha lúa vụ Đông Xuân và
Hè Thu, đảm bảo lịch thời vụ và cơ cấu giống, năng suất bình quân đạt 65- 70
tạ/ha, cao hơn 01 tạ/ha so với nghị quyết.

Trên địa bàn có 01 trại chăn nuôi bò sữa có trên 4000 con, đang hoạt động
sản xuất. 02 trại nuôi heo gia công, tổng 02 đàn ước đạt khoảng 2-3 nghìn
con/trại/năm, Đàn bò sinh sản và đàn bò thịt 270 con, đàn trâu khoản 190 con, đàn
dê khoản 70 con, đàn heo 360 con, kịp thời xác định lợn bị dịch tả Châu phi ở các

hộ để đưa đi tiêu hủy tập trung theo chỉ đạo của xã là 50 hộ, khoản 31.557kg heo
hơi, cấp thuốc cho bà con phun khử trùng chuồng nuôi. Tuyên truyền vận động
chăm sóc cây hoa màu theo vụ mùa.

Thương mại dịch vụ trên địa bàn thôn có một số đại lý, tạp hóa còn chủ yếu
tập trung buôn bán nhỏ, lẽ; Trên địa bàn có 02 hồ chứa nước phục vụ thủy lợi sản
xuất kết hợp nuôi cá và dịch vụ câu cá ướt đạt khoản 7,5 tấn/ năm.

3. Về văn hóa - xã hội
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn

mới, đô thị văn minh”, xây dựng các khu dân cư “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”. Tuyên
truyền Nhân dân trong thôn dọn vệ sinh treo cờ vào các dịp lễ, tết. Tổ chức thăm
và tặng quà kịp thời cho các đối tượng. Tuyên truyền thực hiện các phong trào thì
đua yêu nước, sản xuất kinh doanh giỏi, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền
vũng. Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có 03 hộ sữa chữa, nhà
thuộc diện chính sách được nhận hỗ trợ đã sửa chữa 03 nhà.

- Phối hợp điều tra Nông nghiệp nông thôn, phối hợp công tác điều tra dân
số, tổ chức tham dự ĐHTDTT do UBND xã Đức Phú củ tổ chức, đạt 01 giải nhất
02 giải nhì trong 04 môn thi đấu. Ngoài ra nhân dân trong thôn tích cực tập luyện
nhưu xe đạp, càu long, bóng chuyền, bóng đá...thể hiện phong trào thể dục thể
thao trong nhân dân luôn được chú trọng, cần phát huy hơn trong thời gian đến.

- Vận động Nhân dân thực hiện chuyển đổi số do UBND xã phát động,
tuyên truyền rộng rãi phong trào bình dân học vụ số; chi tiền quà dịp lễ 2/9 là 625
hộ, 2601 nhân khẩu. Rà soát, hướng dẫn lập danh sách độ tuổi 75-79 tuổi (41 đối
tượng) hưởng bảo trợ xã hội theo quy định.



4. Về Quốc phòng – an ninh
- Thực hiện công tác gọi thanh niên nhập ngũ năm 2025 có 18 TN đủ điều

kiện gọi khám sức khỏe. Tình hình an ninh ở thôn cơ bản ổn định, CA xã, Tổ trật
tự cơ sở thôn tích cực tuyên truyền trong Nhân dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn

giao thông, phòng chống ma túy, trộm cắp, đánh nhau, tổ chức thành công kỷ niệm
20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có trên 90 lượt nhân dân tham
dự và xây dựng ý kiến để thực hiện phong trào tốt hơn. Lực lượng trật tự cơ sở
thôn phối hợp với công an xã điều tra, xác minh 02 vụ trộm cắp tài sản; trong 9
tháng đã xả ra 01 vụ đuối nước làm 01 người chết.

Trên đây là báo cáo thành tích đã đạt được của Thôn Phước Hoà. Đề nghị
UBND xã Mộ Đức xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận “ Thôn văn hóa"
năm 2025.

Nơi nhận:

-UBND xã Mộ Đức;
-Lưu: Thôn

TRƯỞNG THÔN

Nune
Cao Văn Vinh


